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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

ĐCS Việt Nam ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đã xác 

định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới; đồng thời xác 

định rõ tính chất của thời đại mới và mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với 

cách mạng thế giới. Trong lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn gắn mục tiêu của cách 

mạng Việt Nam với mục tiêu chung của cách mạng thế giới. Chính vì vậy, đã tạo 

ra thế và lực cho cách mạng Việt Nam, sức mạnh của cách mạng Việt Nam ngày 

càng được tăng cường và nâng lên gấp bội. 

Sau khi chế độ XHCN bị xóa bỏ ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã làm 

đảo lộn cục diện thế giới và đời sống chính trị - KTQT. Bàn cờ chính trị thế giới 

đã được sắp đặt lại, cơ cấu và mối quan hệ đã thay đổi và định hình lại theo những 

chuẩn mực mới; đồng thời nền kinh tế thế giới đang có những biến đổi sâu, rộng 

dưới tác động của những tiến bộ khoa học - công nghệ và quá trình toàn cầu hoá. 

Mỗi quốc gia đang đứng trước hàng loạt vấn đề mới  trong QHQT đương đại. 

Trong bối cảnh đó, ĐCS Việt Nam với bản lĩnh, trí tuệ của mình đã bình 

tĩnh phân tích cục diện thế giới, tìm ra những dòng chảy cơ bản của thời cuộc; 

lãnh đạo nâng cao hiệu quả  và mở rộng HĐĐN góp phần vượt qua mọi khó khăn, 

thử thách, ổn định phát KT-XH, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và 

bất công xã hội, đồng thời đưa HĐĐN  tiến vào chiều sâu, hội nhập quốc tế với 

“tinh thần chủ động và tích cực”. Song, việc mở rộng hoạt động đối ngoại, thu 

hút  đầu tư, khoa học công nghệ, bài học quản lý của nước ngoài, tiếp cận thị 

trường quốc tế, phát huy nguồn nội lực, tận dụng ngoại lực vẫn còn những bất cập 

chưa đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.  

Chính vì vậy, nghiên cứu quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng đường lối đối 

ngoại theo phương châm mở rộng QHĐN  từ năm 2001 đến năm  2010 nhằm làm 

rõ tính đúng đắn, sáng tạo trong chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng về mở rộng 
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QHĐN, rút ra bài học  kinh nghiệm làm cơ sở giữ vững, mở rộng và đẩy mạnh 

HĐĐN trong thời gian tới là vấn đề có tính cấp thiết hiện nay. 

 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Lĩnh vực đối ngoại trong thời kỳ đổi mới luôn được các chính khách, học 

giả, nhà khoa học, nghiên cứu ở những góc độ, khía cạnh, cách tiếp cận khác 

nhau. Tiêu biêu có các nhóm công trình sau: 

Nhóm các công trình khoa học xuất bản thành sách: 

Nguyễn Thế Long, Những mẩu chuyện bang giao trong lịch sử Việt Nam, 

Nxb Giáo dục, Hà Nội 2007; Viện sử học, Thế giới những sự kiện lịch sử thế kỷ 

XX (1946 - 2000), Nxb Giáo dục, Hà Nội 2007; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế, Nxb 

Quân đội nhân dân, Hà Nội 2001; Ban Tuyên giáo Trung ương, 117 chuyện về 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội 2007; Bộ ngoại giao, 

Tổng luận 50 năm hoạt động ngoại giao Việt Nam, Hà Nội 1999; Bộ ngoại giao, 

Vụ CSĐN, Tổng kết CSĐN và QHQT của Đảng và Nhà nước ta qua 20 năm đổi 

mới, Hà Nội 2004; Đặng Văn Thái, HĐĐN của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp, Nxb CTQG, Hà Nội 2004; Đinh Xuân Lý, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới, 

Nxb CTQG, Hà Nội 2005; Đỗ Đức Hinh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại - 

Một số nội dung cơ ban, Nxb CTQG, Hà Nội 2007; đồng chí Lê Khả Phiêu, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ 

XXI, Nxb CTQG, Hà Nội 2000; Tác giả Nguyễn Duy Niên, Tư tưởng ngoại giao 

Hồ Chí Minh Chí Minh, Nxb, CTQG, Hà Nội 2002; Nguyễn Cơ Thạch, Thế giới 

trong 50 năm qua (1945 - 1995) và thể giới trong 25 năm tới (1996 - 2020), Nxb 

CTQG, Hà Nội 1998; Nguyễn Mạnh cầm, Đổi mới về đối ngoại và hội nhập quốc 

tế, Nxb, Hà Nội 2009; đồng chí Vũ Khoan: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác 

ngoại giao, Nxb CTQG, Hà Nội 1990; Một số chuyên đề Lịch sử ĐCS Việt Nam, 

tập III,Nxb CTQG, Hà Nội 2007;tác giả Mai Văn Bộ, Tấn công ngoại giao và tiếp 
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xúc bí mật, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 1995; Bộ ngoại giao, Ban nghiên cứu 

lịch sử ngoại giao, Vận dụng tư tương đối ngoại Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập 

quốc tế, Nxb, CTQG, Hà Nội 2009; Quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội X 

của Đảng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị, Nxb CTQG, Hà Nội 2007; Bộ 

ngoại giao - Học viện QHQT, Hỏi đáp về lình hình thế giới và chính sách đổi 

ngoại cua Đảng và Nhà nước ta, Nxb CTQG, Hà Nội 199... Những công trình 

trên có đặc điểm chung là nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và ĐLĐN của cách 

mạng Việt Nam. Khẳng định tư tưởng đối ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh là “nền 

tảng tư tưởng và kim chỉ nam” cho “công tác đối ngoại” và “hoạt động ngoại 

giao” của Đảng và Nhà nước. Đánh giá, dự báo tình hình, nắm bắt thời cơ, tổ 

chức lực lượng, nhận rõ bạn, thù, cô lập kẻ thù chủ yếu, tranh thủ đồng minh... 

trong hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế; yêu cầu, nhiệm vụ “mở rộng 

QHĐN” trong điều kiện, hoàn cảnh mới. 

Nhóm các bài viết đăng trên các Tạp chí khoa học: 

Đồng chí Vũ Khoan, Tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động quốc tế và công 

tác đối ngoại, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế số 3 (2004); tác giả Nguyễn Cơ Thạch, 

Những chuyển biến trên thế giới và tư duy mới của chúng ta, Tạp chí QHQT, số 1 

(1990); tác giả Đinh Xuân Lý, Đường lối đổi ngoại của ĐCS Việt Nam từ năm 

1986 đến năm 2006, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 1 (2008); tác giả Nguyễn 

Khắc Huỳnh, Ngoại giao Việt Nam 20 năm đổi mới, Tạp chí Cộng sản số 820 

(2011); tác giả Lê Minh Quang, Phác hoạ những nét chủ yếu của thế giới trong 

thập niên tới, Tạp chí Cộng sản số 820 (2011); tác giả Nguyễn Duy Bắc, Sự biến 

đổi các giá trị văn hoá trong bối cành kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội 

nhập KTQT,Tạp chí Nghiên cứu lý luận của Học viện Chính trị - Hành chính 

quốc gia Hồ Chí Minh, số 10 (2007); tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, Trào lưu cảnh 

tả ở Mỹ La Tinh và công cuộc xây dựng CNXH thế kỷ XXI ơ Vênêduêla, Tạp chí 

Nghiên cứu lý luận chính trị của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí 

Minh (2007); Lại Ngọc Hải, Thực hiện các cam kết với WTO và giữ vững định 
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hướng xã hội chu nghĩa, Tạp chí Nghiên cứu lý luận chính trị của Học viện Chính 

trị (2008); đồng chí Phạm Gia Khiêm, Từ cách mạng Tháng mười Nga đến quan 

hệ đối tác chiến lược Việt - Nga, Tạp chí Cộng sản số 781 (2007); Nguyễn Khắc 

Sứ, Khuynh hướng XHCN bước đầu của cánh tả Mỹ - La linh, Tạp chí Cộng sản 

số 78 (2007); đồng chí Nguyễn Minh Triết, Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga 

và cách mạng Việt Nam, Tạp chí Cộng sản số 78 (2007); Nông Đức Mạnh, Việt 

Nam sẽ có tiếng nói và quyền tham gia quyết định các vấn đề trọng đại liên quan 

đến hoà bình, phái triển và an ninh quốc tế, Tạp chí Cộng sản, số 78 (2007); 

Trịnh Thuý Hương, Hoạt động văn hoá đổi ngoại, những kết quả ban đầu, Tạp 

chí Lý luận chính trị số 3 (2008); Nguyễn Đăng Song, Hugôchavét nhà lãnh đạo 

cánh tả hàng đầu ơ Mỹ La tinh, Tạp chí Văn hoá quân sự - Tổng cục chính trị 

Quân đội nhân dân Việt Nam, số 33 (2008); Nguyễn Phúc Sơn, Tầm cao mới, 

Tạp chí Xây dụng Đảng, số 7 (2011). 

Những công trình trên đã góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa quá trình 

triên khai thực hiện chiến lược đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới; đồng 

thời gửi đên bạn bè trên thế giới những nội dung chủ trương, CSĐN của Việt 

Nam trên con đường hội nhập quốc tế. 

Nhóm các đề tài khoa học, luận văn, luận án, kỳ yếu hội thảo khoa học  

Bộ ngoại giao, “Ngoại giao Việt Nam trong thời đợi Hồ Chí Minh, kỷ yếu 

hội thảo khoa học”, Nxb CTQG, Hà Nội 2000; Bộ ngoại giao, Vụ CSĐN, “Tổng 

kết CSĐN và QHQT của Đảng và Nhà nước ta qua 20 năm đổi mới”, Đê tài 

nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Bộ, Hà Nội 2004; Nguyên Phúc Luân, “Tìm 

hiểu giá trị thực tiễn tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới”, Kỷ 

yếu Hội thảo khoa học ngoại giao Việt Nam 1975 - 1995; Ban nghiên cứu lịch sử 

ngoại giao, “Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của học giả Nhật Bản ”, Hội 

thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ III, Hà Nội tháng 12-2008; Bùi 

Trung Thành, “CSĐN của Đảng thời kỳ đổi mới 1986 - 1996”, Luận văn thạc sĩ 

Lịch sử, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 1998; 
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Nguyễn Đình Cả, “Vai trò của đấu tranh ngoại giao trong việc bảo vệ thành quả 

cách mạng giai đoạn 1945 - 1946”, Luận văn thạc sĩ Lịch sử, Học viện Chính trị - 

Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 1996; Nguyễn Văn Hoà, “ĐCS Việt. 

Nam lãnh đạo đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 

thời kỳ (1965 - 1973)”, Luận văn thạc sĩ Lịch sử Học viện Chính trị, Hà Nội 

2002; Phan Trọng Tám, “ĐCS Việt Nam với việc đổi mới tư duy đối ngoại trong 

công cuộc đổi mới (1986 - 2001)”, Luận văn thạc sĩ Lịch sử, Học viện Chính trị, 

Hà Nội 2003; Nguyễn Thị Kim Dung, “Đảng lãnh đạo hoại động đối ngoại thời 

kỳ 1945 - 1946”, Luận án tiến sĩ Lịch sử, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 1996; Vũ Quang Vinh, “ĐCS Việt Nam lãnh đạo 

HĐĐN thời kỳ 1986 - 1999”, Luận án tiến sĩ Lịch sử, Học viện Chính trị - Hành 

chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2000; Nguyễn Đinh Thực, “Chủ trương 

của ĐCS Việt Nam về QHĐN với ASEAN 1967 - 1995”, Luận án tiến sĩ Lịch sử, 

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2001... 

Có thể khẳng định các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các 

cuộc hội thảo khoa học đã tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận làm 

sáng tỏ hơn về chủ trương, đường lối, CSĐN của Đảng và Nhà nước ta. Từ đó rút 

ra những bài học quý góp phần bổ sung cho thực hiện CSĐN hiệu quả hơn trong 

tình hình mới. 

Tuy nhiên, thời gian qua chưa có công trình khoa học nào dưới góc độ Lịch 

sử Đảng, đề cập sâu sắc, có hệ thống về quá trình: “Đảng lãnh đạo xây dựng 

ĐLĐN từ năm 2001 đến năm 2010”, đặc biệt là ĐLĐN theo phương châm mở 

rộng QHĐN và hội nhập KTQT. Vì vậy, các công trình trên là tài liệu tham khảo 

có chất lượng giúp tác giả thêm cơ sở lý luận, thực tiễn, tư liệu trong quá trình 

thực hiện đề tài của mình. 
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3. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Mục đích: 

Làm sáng tỏ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về hoạt động mở rộng 

QHĐN và hội nhập kinh tế, quốc tế từ năm 2001 đến năm 2010; rút ra những 

kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng vào thực tiễn hiện những năm 

tiếp theo. 

Đổi tượng nghiên cứu: 

Đường lối của  ĐCS Việt Nam về mở rộng QHĐN và chủ động hội nhập 

kinh tế, quốc tế. 

Phạm vi nghiên cứu: 

Về nội dung: Nghiên cứu chủ trương và sự chỉ đạo hoạt động đối ngoại của 

Đảng. Tuy nhiên đây là một mảng nội dung lớn nên tác giả xin được tập trung đi 

sâu vào nội dung  Đảng lãnh đạo xây dựng đường lối đối ngoại theo phương 

châm đẩy mạnh mở rộng QHĐN và hội nhập kinh tế, quốc tế. 

Về thời gian: Từ năm 2001 đến năm 2010 (có sử dụng các văn kiện, tài liệu 

của trước và sau những năm 2001- 2010). 

Về không gian: Đề tài nghiên cứu trên phạm vi cả nước; đồng thời có đề 

cập tới khu vực và quốc tế. 

4. Phương pháp nghiên cứu, kết cấu của công trình nghiên cứu 

Cơ sở lý luận: 

Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm, CSĐN của ĐCS Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Đề tài vận dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, lôgíc, sự kết hợp của 

phưong pháp lịch sử và phương pháp lôgíc; ngoài ra còn sử dụng các phương 

pháp như: thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp, lịch đại, đồng đại, phương pháp 

chuyên gia... 
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Kết cấu nghiên cứu 

Kết cấu của luận văn gồm: Phần mở đầu, nội dung (gồm 3chương), kết 

luận, tài liệu tham khảo. 

5. Kết quả đạt được của đề tài 

Đề tài góp phần tổng kết sự lãnh đạo của Đảng về mở rộng QHĐN từ năm 

2001 đến năm 2010. 

Đề tài rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo trong quá trình 

nghiên cứu lĩnh vực đối ngoại của Đảng từ năm 2001 đến năm 2010. 

Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng 

dạy Lịch sử ĐCS Việt Nam ở các Học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1 

ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỘC 

LẬP TỰ CHỦ, MỞ RỘNG ĐA PHƯƠNG HÓA, ĐA DẠNG HÓA QHQT   

GIAI ĐOẠN 2001-2005 

1.1.  Cơ sở hoạch định đường lối đối ngoại theo phương châm mở rộng 

đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. 

 Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của 

CSĐN 

Chủ nghĩa Mác- Lênin chỉ rõ CSĐN là sự tiếp nối chính sách đối nội, là bộ 

phận quan trọng trong đường lối chính trị và chính sách của mọi quốc gia, dân 

tộc. Mục tiêu của học thuyết là “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức 

đoàn kết lại” giải phóng giai cấp, xã hội và con người. Sự nghiệp của giai cấp 

công nhân là sự nghiệp quốc tế. Giai cấp công nhân sẽ không thể tự giải phóng 

chính mình nếu không giải phóng toàn xã hội.    

CSĐN là một bộ phận của đấu tranh chính trị Lênin dạy rằng ĐLĐN của 

các nước XHCN phải nhằm “thiết lập những quan hệ giúp cho tất cả các dân tộc 

bị áp bức có thể gạt bỏ được các đế quốc chủ nghĩa”[18, 589], và tập hợp được 

những điều kiện thuận lợi nhất cho “việc phát triển và củng cố cuộc cách mạng xã 

hội chủ nghĩa”[19, 507]. 

Quan điểm của các nhà kinh điển chỉ ra rằng một quốc gia, một dân tộc thì 

tất yếu phải thực hiện CSĐN để tập hợp bạn bè quốc tế, tranh thủ những điều kiện 

thuận lợi và sự giúp đỡ của các nước nhằm xây dựng thực lực của đất nước, giành 

thắng lợi cho cách mạng và góp phần giải quyết những vấn đề quốc tế chung. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại là hệ thống quan điểm về quốc tế, về 

chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam trong quan hệ với thế giới. Hệ 

thống quan điểm đó được thể hiện ở những nội dung. Mục tiêu đối ngoại, tập hợp 
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và mở rộng lực lượng, các phương châm đối ngoại, phương pháp và nghệ thuật 

đấu tranh ngoại giao nhằm giành thắng lợi cho cách mạng Việt Nam. 

Thứ nhất, mục tiêu đối ngoại: là nhằm đảm bảo lợi ích của quốc gia, dân 

tộc, bao gồm các quyền dân tộc cơ bản như: độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, 

toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Điều đó 

được khẳng định trong tuyên ngôn độc lập của Nhà nước Việt Nam mới: “Nước 

Việt Nam có quyền được hưởng tự do độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết 

đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do 

và độc lập ấy”[23, 9]. Thông qua Tuyên ngôn độc lập chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

khẳng định  ĐLĐN độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam trong quan hệ chính trị 

quốc tế. Bởi vì, chỉ những quốc gia độc lập, tự do mới có quyền quyết định 

ĐLĐN của dân tộc mình. 

Thứ hai, về mở rộng và tập hợp lực lượng. Xác định đối ngoại là một mặt 

trận, Hồ Chí Minh chủ trương mở rộng quan hệ với tất cả các nước, tranh thủ mọi 

lực lượng và hình thức đấu tranh nhằm đạt hiệu quả cao nhất về đối ngoại. 

Người cho rằng, thắng lợi ngoại giao tuỳ thuộc vào sức mạnh  đại đoàn kết 

toàn dân, sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về chính trị, sức mạnh về quân sự và văn 

hoá của đất nước. Với bên ngoài, Hồ Chí Minh chủ trương mở rộng các lực lượng 

theo phương châm “thêm bầu bạn, bớt kẻ thù”, tránh đối đầu không gây thù oán 

với bất cứ nước nào; khai thác những “điểm tương đồng” và những khả năng có 

thể nhằm tập hợp lực lượng, hình thành mặt trận đoàn kết ủng hộ Việt Nam một 

cách rộng rãi và sâu sắc nhất. 

Thứ ba, về phương châm đối ngoại và phương pháp đấu tranh ngoại giao. 

Nhấn mạnh quan điểm độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, Người nói: “Độc lập 

nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc cảu chúng tôi, không có sự can 

thiệp ở ngoài vào”[24, 552]. Điều đó có nghĩa là dân tộc Việt Nam phải tự mình 

vạch ra đường lối, CSĐN độc lập, tự chủ trên cơ sở lợi ích quốc gia và phù hợp 

với chuẩn mực quốc tế, thích ứng với xu thế của thời đại. 
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Tình hình thế giới và khu vực 

Sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đầu thập niên 

1990 làm cho cục diện thế giới và QHQT thay đổi một cách cơ bản. CNXH hiện 

thực lâm vào thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân  quốc tế bị khủng 

hoảng sâu sắc, toàn diện. Cơ cấu địa - chính trị và sự phân bố quyền lực toàn cầu 

bị đảo lộn, cán cân so sánh lực lượng thế giới nghiêng về phía có lợi cho chủ 

nghĩa tư bản.  

Sau gần nửa thế kỷ tồn tại kể từ sau chiến tranh thế giới II, trật tự thế giới 

hai cực chấm dứt. Quá trình hình thành trật tự thế giới mới chứa đựng nhiều yếu tố 

bất trắc, khó đoán định, trong đó nổi lên hai khuynh hướng đối nghịch nhau: Mỹ 

với khát vọng thiết lập “trật tự thế giới đơn cực”, trong khi Nga, Trung Quốc và 

một số nước lớn khác đấu tranh cho một trật tự thế giới đa cực. Càng về những 

năm gần đây, cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng đơn cực và đa cực, đơn 

phương và  đa phương diễn ra càng gay gắt với ưu thế rõ nét của khuynh hướng 

“đa cực”, đa phương. Diễn biến của tình hình thế giới cho thấy:  Cục diện thế giới 

đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hóa trong QHQT tiếp tục phát triển 

nhưng các nước lớn vẫn sẽ chi phối các QHQT [11, 183]. Trong những năm tới, 

“cục diện thế giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn” [12, 

71]. Với những chuyển biến đó, tính chất và nội dung giao lưu quốc tế thay đổi 

nhanh chóng với vị trí ưu tiên hàng đầu thuộc về yếu tố kinh tế. Phương thức tập 

hợp lực lượng trong QHQT thay đổi mạnh, trở nên rất cơ động, linh hoạt, “vừa có 

hợp tác vừa có đấu tranh”. Mặc dù có hợp tác, có cạnh tranh và đấu tranh nhưng 

vẫn tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước, nhất là giữa các nước lớn ngày càng tăng.  

Cuộc CM KH-CN, đặc biệt là thành tựu có bước tiến nhảy vọt của công 

nghệ thông tin, tác động sâu sắc tình hình kinh tế, chính trị xã hội và QHQT. Cuộc 

cách mạng này thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy của lực lượng sản 

xuất  thế giới. Tuy nhiên, những “thành tựu KH&CN hiện đại” lại chủ yếu thuộc 

về các nước phát triển do họ có thực lực kinh tế, tiềm lực khoa học hùng mạnh 
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cùng với mạng lưới công ty xuyên quốc gia vươn rộng khắp hành tinh. Các nước 

đang phát triển do những hạn chế về nhiều mặt nên không dễ dàng có thể tiếp cận 

những “thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến”, thậm chí đứng trước nguy cơ trở 

thành nơi thu nhận những công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường được 

chuyển giao từ các nước phát triển.  

Cuộc CM KH-CN khiến cho sự phát triển kinh tế ngày càng phụ thuộc vào 

nhân tố tri thức - trí tuệ, tạo ra bước ngoặt hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội 

thông tin. Xu thế phát triển kinh tế tri thức tác động mạnh mẽ đến đến tất cả các 

quốc gia, dân tộc tạo ra những thay đổi căn bản không chỉ trong đời sống KT-XH, 

mà trong cả so sánh lực lượng cũng như ngôi vị của mỗi quốc gia trên trường 

quốc tế. 

Toàn cầu hoá kinh tế phát triển mạnh mẽ thu hút ngày càng nhiều nước 

tham gia. Trong xu thế toàn cầu hóa, tự do hóa kinh tế và cải cách thị trường diễn 

ra phổ biến. Các nền kinh tế dựa vào nhau, liên kết với nhau, xâm nhập lẫn nhau, 

khiến cho tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng. Toàn cầu hoá 

thúc đẩy hợp tác, phân công lao động quốc tế và tăng trưởng kinh tế. Mọi hình 

thức hợp tác, liên kết kinh tế trở nên nhiều vẻ và rất phong phú về nội dung, tạo 

điều kiện phát tiển giao lưu văn hoá và tri thức quốc tế, tăng cường sự hiểu biết 

lẫn nhau và tình hữu nghị giữa các dân tộc… 

Tuy nhiên, xu thế toàn cầu hóa đang bị một số nước lớn và tập đoàn tư bản 

xuyên quốc gia chi phối, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác 

vừa có đấu tranh. Mặt khác, toàn cầu hoá là một quá trình đầy mâu thuẫn. Trước 

hết, đó là mâu thuẫn giữa một bên là lợi ích của các thế lực tư bản, đế quốc cường 

quyền với một bên là chủ quyền của các quốc gia dân tộc; giữa tăng trưởng kinh tế  

với  bất công xã hội; giữa áp lực của tư bản độc quyền xuyên quốc gia với con 

đường phát triển mà các nước lựa chọn phát triển; giữa các lực lượng lợi dụng 

toàn cầu hóa để mở rộng bóc lột kinh tế, áp đặt chính trị với các lực lượng đấu 

tranh chống toàn cầu hóa phi nhân bản, bảo vệ độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 
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Do đó, toàn cầu hóa không chỉ thuần tuý là một quá trình kinh tế- kỹ thuật, mà còn 

là cuộc đấu tranh KT-XH, kinh tế - chính trị và văn hoá - tư tưởng rất gay gắt với 

thời cơ và thách thức đan xen nhau đối với nhiều nước, nhất là các nước đang phát 

triển. 

Thời kỳ sau chiến tranh lạnh, đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vẫn tiếp 

tục diễn ra gay go, phức tạp. Nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi, song nhiều 

cuộc chiến tranh cục bộ, tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, can thiệp lật 

đổ, xung đột sắc tộc và tôn giáo, chạy đua vũ trang, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ 

và tài nguyên xảy ra ở nhiều nơi. Những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực 

đoan, chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa thực dụng ngày càng nổi lên trong 

QHQT [12, 71]. Trong bối cảnh đó, lợi dụng sự thoái trào của CNXH, các thế lực 

đế quốc ráo riết chống phá phong trào cách mạng thế giới, gia tăng “diễn biến hoà 

bình” nhằm xoá bỏ các nước XHCN. Các thế lực này bằng nhiều thủ đoạn như 

bao vây, cấm vận kinh tế, gây bạo loạn, lật đổ hoặc trực tiếp phát động chiến tranh 

xâm lược, áp đặt sự lệ thuộc đối với các nước đang phát triển, đồng thời tìm cách 

dập tắt các cuộc đấu tranh của công nhân và lao động ở các nước tư bản phát triển, 

đẩy mạnh chống phá các phong trào độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.  

Đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc có những biểu hiện mới với hình 

thức và nội dung đa dạng. Cùng với đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của chủ 

nghĩa đế quốc ở các nước theo XHCN, thì tại nhiều nước diễn ra cuộc đấu tranh 

chống âm mưu can thiệp, lật đổ thông qua “cách mạng màu sắc”. Phong trào đấu 

tranh chống các chính sách của chủ nghĩa tự do mới, chống mặt trái của toàn cầu 

hóa diễn ra sôi nổi, lôi cuốn hàng triệu người tham gia. Mục tiêu đấu tranh không 

chỉ là bảo vệ nền độc lập dân tộc, cải thiện mức sống, bảo đảm an sinh xã hội, mà 

còn vì hòa bình, dân chủ, chống chiến tranh, chống áp bức dân tộc, bảo vệ môi 

trường...  

Các nước lớn là nhân tố rất quan trọng đối với sự phát triển của thế giới. 

Một số cường quốc có sức chi phối lớn nền chính trị, kinh tế thế giới và QHQT, 
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trong đó Mỹ vẫn có ưu thế khá nổi trội, tỏ rõ tham vọng “lãnh đạo” thế giới. Sự 

cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn, các trung tâm tư bản quốc tế làm thu hẹp 

đáng kể khoảng cách chênh lệch thực lực kinh tế giữa họ. Quan hệ giữa các nước 

lớn rất đa dạng về cấp độ và luôn thay đổi, chuyển hoá hết sức phức tạp, khó 

lường. Các nước lớn vừa đấu tranh, kiềm chế vừa hợp tác, thoả hiệp và vì lợi ích 

của mình nhìn chung đều tránh đối đầu trực diện với nhau.  

Nhân loại đứng trước nhiều vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu mà một 

quốc gia đơn lẻ nào có thể tự giải quyết được nếu không có sự hợp tác đa phương. 

Những vấn đề toàn cầu cấp bách nhất đe dọa sự sống và sự phát triển bền vững 

của loài người trước hết là tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự 

bùng nổ dân số, những bệnh dịch hiểm nghèo, tội phạm quốc tế, an ninh tài chính, 

an ninh năng lượng, an ninh lương thực... Những nỗ lực chung của cộng đồng 

quốc tế nhiều năm qua đã đưa lại một số kết quả trong việc làm giảm thiểu hiệu 

ứng nhà kính, xử lý nguồn nước và rác thải, chữa trị các bệnh lây nhiễm 

HIV/AIDS, SARS, dịch cúm gia cầm.... Nhưng, tính chất nghiêm trọng và phức 

tạp của những vấn đề toàn cầu tiếp tục đòi hỏi các nước phải tích cực phối hợp, 

hợp tác một cách hiệu quả thiết thực cả trong khuôn khổ song phương cũng như 

đa phương. 

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục 

phát triển năng động. Hợp tác khu vực diễn ra sôi động trên nhiều tầng nấc từ liên 

khu vực đến hợp tác theo nhóm nước và song phương, từ tập trung trong lĩnh vực 

kinh tế mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, an ninh... Bên cạnh đó, sự cạnh tranh 

chiến lược giữa các nước lớn rất gay gắt, kiềm chế lẫn nhau ngày càng sâu sắc. 

Tính năng động cao của các quá trình hợp tác, liên kết, hội nhập khu vực ảnh 

hưởng tích cực đến việc hình thành một cấu trúc khu vực mới có lợi cho hòa bình, 

ổn định và phát triển. Tuy nhiên, tại khu vực này cũng tiềm ẩn nhiều nhân tố gây 

mất ổn định như: tranh chấp về ảnh hưởng và quyền lực, về biên giới, lãnh thổ, 
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biển đảo, tài nguyên giữa các nước cùng với những bất ổn kinh tế, chính trị, xã hội 

ở một số nước. 

Tình hình thế giới và khu vực với những đặc điểm và xu thế nêu trên quy 

định tính đa dạng hoá, đa phương hoá trong CSĐN của các nước, trong đó có Việt 

Nam. Các nước đều tiến hành điều chỉnh CSĐN, tìm cách hội nhập ngày càng sâu 

rộng với khu vực và thế giới vì mục tiêu phát triển.  

Tình hình và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam  

Tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, ĐCS Việt Nam đã mở đầu quá trình 

đổi mới toàn diện và có những cải cách sâu sắc, triệt để mang tầm vóc có ý nghĩa 

cách mạng.  Đại hội VI của Đảng xác định rõ những nhiệm vụ KT-XH có ý nghĩa 

vừa cơ bản, vừa trước mắt là giải phóng sức sản xuất, tập trung phát triển kinh tế xã 

hội để nhanh chóng vượt ra khỏi khủng hoảng kinh tế, phá thế bị bao vây cấm vận 

của các thế lực thù địch và mở rộng QHĐN. Triển khai đường lối đổi mới về kinh 

tế, Việt Nam từng bước xây dựng nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, dưới sự 

điều tiết của Nhà nước, khuyến khích sự đóng góp của mọi thành phần kinh tế để 

tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa cho xã hội. Những thành tựu bước đầu đạt được 

trong phát triển kinh tế đã góp phần tích cực làm dịu bớt những căng thẳng KT-XH, 

khẳng định đường lối đổi mới hoàn toàn đúng đắn. 

Từ thập niên 90 thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam chuyển mạnh từ cơ chế 

kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường, hình thành ngày 

càng đồng bộ các yếu tố thị trường. ĐCS Việt Nam xác định xây dựng nền kinh tế 

thị trường định hướng XHCN và coi đây là mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ 

quá độ lên CNXH. Nhờ có sự nỗ lực vượt bậc với những bước đổi mới mang tính 

đột phá, nền kinh tế Việt Nam đến giữa thập niên 90 đã vượt qua thời kỳ khủng 

hoảng và bắt đầu phát triển khá nhanh chóng. Điều đó góp phần tích cực đối với 

việc giữ vững ổn định chính trị xã hội, phá được thế bị bao vây cấm vận của các 
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thế lực đế quốc thù địch, mở rộng QHQT, tạo đà cho đất nước phát triển trong các 

giai đoạn tiếp theo.  

Trong quá trình 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn 

có ý nghĩa lịch sử. “Đất nước vượt ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình 

trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Kinh 

tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước 

hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng 

cường; văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của 

nhân dân có nhiều thay đổi, cải thiện quan trọng. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được 

phát huy và ngày càng được mở rộng; đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng 

cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống 

chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên, tạo 

cơ sở thuận lợi để kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống 

nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế dộ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ dối ngoại, hội nhập 

quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên 

trường quốc tế được nâng cao”.  

Những thành tựu trong chặng đường thứ hai của công cuộc đổi mới là nền 

tảng quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục kiên định mục 

tiêu chiến lược và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành 

công CNXH vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong giai 

đoạn hiện nay, ĐCS Việt Nam xác định rõ một trong những nhiệm vụ, mục tiêu 

quan trọng hàng đầu của cách mạng Việt Nam là: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 

công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta 

cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”[12, 77]. Mặc dù vậy, Việt 

Nam hiện nay vẫn đứng trước một số nguy cơ lớn đòi hỏi phải vượt qua như: nguy 

cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ 

chệch hướng XHCN; nạn tham nhũng và tệ quan liêu vẫn gay gắt; nguy cơ “diễn 



 

 
22 

biến hòa bình” của đế quốc và các lực lượng thù địch. Mặt khác, tình trạng suy 

thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, về lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” “trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức diễn biến 

phức tap; khoảng cách giàu – nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, làm giảm 

lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước”. Nhiệm vụ bảo 

vệ chủ quyền biển, đảo có nhiều khó thách thức lớn. Tình hình chính trị - xã hội 

tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định ở một số địa bàn.    

Là một bộ phận hợp thành đường lối chung của ĐCS Việt Nam, đường lối 

và CSĐN phải góp phần đưa đất nước vượt qua những nguy cơ, thách thức đang 

đặt ra nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của cách 

mạng Việt Nam. Đường lối và CSĐN đổi mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

được hoạch định nhằm tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, kết hợp một cách 

hiệu quả “sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, phục vụ công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc theo định hướng XHCN.  

1. 2. Đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng đa phương hóa, đa 

dạng hóa QHQT của Đảng  

Ngày 19/04/2001, Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Hà Nội. 

Đảng đã đề ra CSĐN thời gian tới trên cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần của các 

Đại hội VI, VII, VIII. Đó là: thực hiện nhất quán ĐLĐN tự chủ, mở rộng đa 

phương hóa, đa dạng hóa các QHQT, Việt Nam muốn là bạn và là đối tác tin cậy 

của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.  

Độc lập là không bị lệ thuộc, phụ thuộc vào bên ngoài cũng như sự toàn 

vẹn lãnh thổ không bị nước ngoài đe dọa. Tự chủ thể hiện khả năng một nước tự 

kiểm soát được các tiến trình, nhất là tiến trình chính sách, trong phạm vi quản lý 

của mình, không bị nước ngoài can thiệp. Như vậy, có độc lập thì có điều kiện tự 

chủ, muốn tự chủ thì phải độc lập, tự chủ nhiều chứng tỏ có độc lập nhiều và 

ngược lại; giữ quyền tự chủ là giữ độc lập. Trên thực tế mở rộng QHĐN càng tự 

chủ bao nhiêu thì độc lập dân tộc càng được giữ vững bấy nhiêu. 
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Đa phương hóa là đề cập đến nhiều đối tác trong quan hệ, nhưng vẫn có ưu 

tiên nhất định đối với các đối tác truyền thống  và đối tác chiến lược. Đa dạng hóa 

là đề cập đến việc sử dụng nhiều hình thức quan hệ để thực hiện đa phương hóa. 

Đây là mấu chốt quan trọng trong đối ngoại vừa mềm dẻo vừa linh hoạt cho phép 

ta “thêm bạn, bớt thù”, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để tranh thủ các nguồn lực 

từ bên ngoài để phát triển đất nước. 

Điểm phát triển mới trong chủ trương đối ngoại của Đại hội IX xác định: 

“Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc 

tế…”, thay cho cụm “Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng quốc 

tế…” trước đó. Vấn đề ở đây không phải chỉ là sự thay đổi từ ngữ mà là thể hiện 

sự thay đổi nhận thức sâu sắc hơn bối cảnh và thực chất QHQT; đồng thời xác 

định rõ hơn thái độ của Việt Nam trong mở rộng QHĐN. 

Sau Đại hội IX, Hội Trung ương 8, khóa IX (7-2003) khẳng định chủ 

trương Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 

quốc tế… vừa nhấn mạnh mục đích củng cố môi trường quốc tế thuận lợi đối với 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tranh thủ vốn, công nghệ phục vụ cho 

công cuộc CNH, HĐH; nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới; 

ưu tiên phát triển sự hợp tác với các bạn láng giềng, chú trọng thúc đẩy quan hệ 

với các nước và các trung tâm lớn, đồng thời đề phòng việc thỏa hiệp có hại cho 

sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Đây là bước cụ thể hóa trong nhận thức và hành động của Đảmg về thiết 

lập, phát triển quan hệ với các nước bằng việc đưa ra và xác định đối tác và đối 

tượng trong QHQT. Nhận thức mới của Đảng là định hướng phương pháp luận 

cho các cơ quan, chính quyền Nhà nước, ở mọi cấp trong xây dựng kế hoạch và 

triển khai các HĐĐN sát với thực tế hơn và có tính khả thi cao hơn. 

Đại hội IX nêu cũng đã chỉ ra cơ hội và những thách thức của việc mở rộng 

QHĐN, chủ động hội nhập KTQT như sau: 

Cơ hội: Xu thế hoà bình, hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hoá kinh tế tạo 
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thuận lợi cho nước ta mở rộng QHĐN, hợp tác phát triển kinh tế. Mặt khác, thắng 

lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng cao thế và lực của nước ta trên trường quốc tế, 

tạo tiền đề mới cho QHĐN và hội nhập quốc tế [9,52]. 

Thách thức: Nền kinh tế Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt trên 

cả 3 cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp, quốc gia. Những biến động trên thị trường 

thế giới sẽ tác động nhanh và mạnh hơn đến thị trường trong nước, tiềm ẩn nguy 

cơ gây rối loạn, thậm chí khủng hoảng kinh tế - tài chính. Lợi dụng toàn cầu hoá, 

các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài nhân quyền, dân chủ chống phá chế độ và 

sự ổn định, phát triển của nước ta. 

Cơ hội và thách thức nêu trên có tác động lẫn nhau, có mối quan hệ chuyển 

hoá qua lại. Cơ hội không thể tự nó phát huy được tác dụng mà còn phụ thuộc vào 

việc có thể tận dụng cơ hội đó hay không. Nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội không 

những sẽ tạo ra thế và lực mới để vượt qua thử thách mà còn tạo ra những cơ hội 

lớn hơn nữa . Ngược lại nếu không biết  nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội thì có 

thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội đó, thậm chí thách thức cũng sẽ tăng lên và lấn át cơ hội 

dẫn đến sự phát triển bị cản trở. Thách thức thật sự có sức ép trực tiếp, nhưng nó 

tác động đến mức nào còn tùy thuộc vào năng lực của chúng ta. Nếu ta tích cực 

chuẩn bị đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục hiệu quả, 

vươn lên trên sức ép đó thì có thể biến thử thách thành động lực cho sự phát triển 

Trên cơ sở phân tích những cơ hội và thách thức Đại hội IX  đã đưa ra quan 

điểm và làm rõ mục tiêu, phương hướng và biện pháp thực hiện công tác đối 

ngoại trong thời kỳ mới cụ thể như sau: 

Quan điểm  của Đảng về đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng, đa phương 

hóa, đa dạng hóa QHQT. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối 

ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. 

Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc 
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tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”[9, 42]. 

Đại hội chủ trương chủ động hội nhập KTQT và khu vực theo tinh thần phát 

huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và 

định hướng XHCN, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn bản 

sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường. 

Đại hội IX, nhấn mạnh yêu cầu hội nhập KTQT với tinh thần “chủ động”. 

Chủ động hội nhập kinh tế là hoàn toàn chủ động quyết định đường lối, chính 

sách hội nhập KTQT, không để rơi vào thế bị động; phân tích lựa chọn phương 

thức hội nhập đúng, dự báo được những tình huống thuận lợi và khó khăn khi hội 

nhập KTQT. Chủ động và tích cực hội nhập KTQT phải là ý thức, quyết tâm của 

Đảng, Nhà nước, toàn dân của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và 

toàn xã hội. Phát triển chủ trương “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước 

trong cộng đồng thế giới” của Đại hội VII, thành chủ trương “Việt Nam sẵn sàng 

là bạn, là đổi tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế”. 

Như vậy, Đại hội IX (tháng 4 năm 2001) thể hiện lập trường nhất quán của 

Đảng ta trong việc nâng cao tinh thần “độc lập tự chủ, tự lực, tự cường” đi đôi với 

đa phương hoá, đa dạng hoá trong QHQT. Điểm mấu chốt của đại hội IX là: thay 

cụm từ “Việt Nam muốn là bạn” bằng cụm từ “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối 

tác tin cậy”; chủ trương chủ động hội nhập KTQT và khu vực. 

Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng của đường lối. 

- Nhiệm vụ của công tác đối ngoại: Việc xác định nhiệm vụ và mục tiêu đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước ta luôn dựa trên cơ sở lợi ích quốc gia  đồng thời 

quan tâm đúng mức đến nghĩa vụ quốc tế. của Đảng với tư cách là Đảng cầm 

quyền ở Việt Nam hiện nay. Lợi ích quốc gia, dân tộc cơ bản nhất, cao nhất về 

đối ngoại là tạo lập được môi trường quốc tế hòa bình thuận lợi cho công cuộc 

xây dựng đất nước và phát triển KT-XH. 

Giữ vững hòa bình và tạo lập môi trường quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh phát 
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triển KT-XH, CNH, HĐH đất nước, góp phần bảo vệ  độc lập,  chủ quyền và an 

ninh quốc gia, đồng thời tham gia ủng hộ tích cực nhiều hơn vào cuộc đấu tranh 

chung của nhân dân thế giới. [9, 42]. 

- Phương hướng đối ngoại hướng tới mở rộng QHĐN 

Đảng ta xác định phải “coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị”, đồng 

thời mở rộng “hợp tác với các nước XHCN và các nước láng giềng”. Trong đó 

đặc biệt nhấn mạnh nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác với các nước 

ASEAN, cùng xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, không có vũ 

khí hạt nhân, ổn định, hợp tác cùng phát triển. 

 Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ủng hộ và cùng nhân 

dân thế giới đấu tranh nhằm loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học và 

mọi phương tiện chiến tranh hiện đại giết người hàng loạt; bảo vệ hòa bình, chống 

nguy cơ chiến tranh và chạy đua vũ trang; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 

lãnh thổ và quyền tự lựa chọn con đường phát triển của mỗi dân tộc trên thế giới; 

góp phần xây dựng trật tự chính trị, KTQT dân chủ, công bằng. 

Một trong những phương hướng đặt ra, Đảng ta đặc biệt  nhấn mạnh phải 

củng cố quan hệ hợp tác, đoàn kết với các ĐCS và phong trào cách mạng của 

giai cấp công nhân, với các đảng cánh tả, các phong trào đấu tranh giải phóng và 

giành độc lập dân tộc, các phong trào cách mạng của lực lượng tiến bộ trên thế 

giới. 

Chính sách và giải pháp của Đảng về mở rộng hoạt động đối ngoại và hội 

nhập quốc tế 

Những nội dung trên đây cho thấy, so với Đại hội VIII, Đại hội IX có sự bổ 

sung, phát triển về phương hướng CSĐN với các đối tác cụ thể như:  

Một, xác định hướng ưu tiên của Đảng và Nhà nước trong CSĐN thời gian 

này là: “coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước XHCN” 

(trước đó, hướng ưu tiên được xác định ở Đại hội VIII là: “coi trọng quan hệ với 

các nước phát triển và các trung tâm kinh tế - chính trị trên thế giới”) [8, 121];  
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hướng ưu tiên tiếp theo là: “coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với 

các nước láng giềng”; 

Hai, trước đây, Đại hội VIII xác định: coi trọng quan hệ với các nước phát 

triển và các trung tâm kinh tế - chính trị trên thế giới. Đến Đại hội IX, quan điểm 

này được điều chỉnh lại: thúc đẩy quan hệ đa dạng với các nước phát triển và các 

tổ chức quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động ở các diễn đàn đa phương; 

Ba, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hợp tác với các nước trong khối 

ASEAN, thay thế cho chủ trương của Đại hội VIII là: ra sức tăng cường quan hệ 

với các nước ASEAN; 

 Bốn, đến Đại hội IX, trong điều kiện mở rộng QHĐN của Nhà nước ta 

ngày càng được tăng cường, Đảng đặt ra yêu cầu cao và cụ thể hơn nữa với 

hoạt động này. Trong đó nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả hợp tác với các 

TCPCP quốc gia và quốc tế,... Phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao của 

Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Đảng và hoạt động đối ngoại nhân 

dân”[8, 122]; 

Năm, với công tác chỉ đạo, Đại hội IX khẳng định vấn đề chủ yếu, vấn đề 

cốt nõi của hội nhập khu vực, quốc tế là hội nhập về kinh tế, với định hướng: 

“Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội 

lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế” [9,120];  

Sáu, trên cơ sở cảm nhận đầy đủ “lực” và “thế” của nước ta sau khoảng 15 

năm tiến hành  đổi mới, phương châm đối ngoại được Đại hội IX phát triển từ 

“Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà 

bình, độc lập và phát triển” của Đại hội VII thành “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là 

đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc 

lập và phát triển”[9, 119].  

Lần đầu tiên chủ trương xây dựng quan hệ đối tác được xác định trong 

ĐLĐN. Mô hình quan hệ đối tác chiến lược (Strategic partnership) được coi là mô 

hình hợp tác ở mức độ cao và quan trọng hơn so với hợp tác quốc tế thông 
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thường. Đây là hình thức hợp tác vừa hướng vào các mục tiêu cụ thể, vừa có ý 

nghĩa quan hệ lâu dài. Theo đó, mô hình quan hệ đối tác được hình thành trên cơ 

sở các điều kiện như: một là, phải trên một nền tảng quan hệ chung trước đó đã 

khá phát triển; hai là, thoả thuận về các lĩnh vực quan hệ hợp tác, phạm vi hợp tác 

phải rõ ràng và phải được chính thức hoá bằng các văn kiện cụ thể; ba là, phải có 

cơ chế quản lý hiệu quả hoạt động giữa các đối tác, nhằm bảo đảm tính thiết thực, 

tính lâu dài của mối quan hệ đối tác
*
. 

Ý nghĩa của chủ trương trên được thể hiện: “Từ chỗ các HĐĐN thiên về 

bảo vệ các lợi ích chính đáng của dân tộc chuyển sang trạng thái vừa giữ vững 

mục tiêu, vừa phát huy, đề cao vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, 

tham gia một cách chủ động vào các diễn đàn khu vực và quốc tế”
**

. Chủ trương 

xây dựng quan hệ đối tác ở Đại hội IX đánh dấu mốc quan trọng bước phát triển 

về chất trong tư duy đối ngoại và QHQT của Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

Mặt khác, cũng từ phương châm đối ngoại của Đại hội IX, thể hiện ý nghĩa 

tích cực trên cả hai lĩnh vực: về chính trị đối ngoại, là sự khẳng định vị thế mới 

của đất nước trong quan hệ chính trị quốc tế (chuyển từ vị thế được xác định ở 

Đại hội VII “Việt Nam muốn là bạn” sang “Việt Nam sẵn sàng là bạn” với các 

nước); về quan hệ kinh tế đối ngoại, với việc xác định Việt Nam là “đối tác tin 

cậy” “hợp tác bình đẳng, cùng có lợi” với các nước trong cộng đồng quốc tế - đã 

khẳng định vị thế nền kinh tế nước nhà trong quan hệ KTQT. Và, qua phương 

châm đối ngoại của mình, Việt Nam gửi thông điệp đến với thế giới - Mục tiêu 

đối ngoại chính trị, đối ngoại kinh tế của Việt Nam là “phấn đấu vì hoà bình, độc 

lập và phát triển”. 

1.3. Đảng chỉ đạo thực hiện ĐLĐN mở rộng QHQT       

                                                 
*
 Xem thêm: 

- Dmitri Danilov & Stephan de Spiegeleire, “From Decoupling to Recoupling: A New Security Relationship 

between Russia and Western Europe?”, Chaillor Paper 31, number 4, WEU institute for Security Studies, 

Paris. 1998. 

- John Egan, Managing Partnership: Preventing and Solving Problems in strategic Partnership,Sydney: 

Allen and Unwin. 2001, Paper 3  

**Báo Nhân dân , ngày 29-12-2005 
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Chủ trương và chỉ đạo mở rộng nhiều mặt đa phương và song phương các 

QHĐN của Đảng và Nhà nước từ năm 2001 đến năm 2005 đã được triển khai, tổ 

chức thực hiện chủ động, sáng tạo, xác định hướng ưu tiên đối với các nước láng 

giềng, khu vực, các nước hữu nghị truyền thống, Phong trào Không liên kết; các 

nước lớn và mở rộng quan hệ với những nước khác; vận dụng mềm dẻo, linh hoạt 

trong tình hình cụ thể đã thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực góp phần quan trọng 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đạt được tạo ra tiềm 

lực mới, tầm cao mới, tạo tiền đề cho Việt Nam nhận thức đầy đủ hơn tình hình 

thế giới, trong nước để bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách mở rộng đối 

ngoại trong thời gian tới. 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa chủ trương hội nhập KTQT, ngày 27-11-2001, 

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW Về hội nhập KTQT. Bộ Chính 

trị làm rõ hơn mục tiêu và những nhiệm vụ của quá trình hội nhập KTQT. Về 

quan điểm chỉ đạo, yêu cầu quán triệt chủ trương: chủ động hội nhập KTQT và 

khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. 

Bộ Chính trị đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể và 6 biện pháp tiến hành quá trình hội nhập 

KTQT để tạo thế và lực mới cho sự nghiệp phát triển KT-XH. 

Tháng 7-2003, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khoá IX) họp và ra Nghị quyết Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Nghị quyết thể hiện những nhận thức mới của Đảng về nguyên tắc xác định đối 

tác và đối tượng trong QHQT của Việt Nam, đó là: 

- Những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu 

nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của Việt Nam; 

 - Bất kể lực lượng nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của 

cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối 

tượng đấu tranh; 

- Phải nhận thức rõ, trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần phải tranh 

thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể còn những mặt khác biệt, mâu thuẫn với 
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lợi ích của ta. Từ cách tiếp cận đó, phải khắc phục cả hai khuynh hướng mơ hồ 

mất cảnh giác hoặc cứng nhắc trong nhận thức, chủ trương và trong xử lý các tình 

huống cụ thể. 

Ngày 5-1-2004, “Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá 

IX “ họp. Từ thực tiễn công tác đối ngoại và để đáp ứng yêu cầu mới của tình hình 

quốc tế đồng thời đề ra các chủ trương đối ngoại như:  

- Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam 

và các nước láng giềng có chung biên giới, các nước XHCN và các nước trong 

khu vực”. Tích cực chủ động góp phần giữ vững các nguyên tắc cơ bản của 

ASEAN, tăng cường gắn kết trong Hiệp hội, hạn chế tác động phân hóa từ bên 

ngoài, đẩy mạnh hợp tác kinh tế; 

- Tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các nước lớn trên nguyên tắc bình đẳng, 

cùng có lợi, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, xử lý khôn khéo trong 

quan hệ, hết sức tránh bị rơi vào thế đối đầu, cô lập hay lệ thuộc; 

- Thúc đẩy quan hệ với các nước đang phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam 

trong Phong trào không liên kết, mở rộng quan hệ với các nước Châu Phi…; 

- Tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao đa phương, nâng cao vị thế 

Việt Nam trong các tổ chức quốc tế; 

- Tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác với các ĐCS, công nhân, duy trì 

quan hệ với các đảng cầm quyền, các chính đảng khác, các phong trào cách mạng 

và tiến bộ trên thế giới. Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân[13, 105-106].  

Thông qua các nghị quyết chỉ trực tiếp chỉ đạo công tác đối ngoại đã khẳng 

định quyết tâm của Đảng về hội nhập KTQT, Đảng ta nhấn mạnh, phải có bước đi 

mạnh mẽ hơn, với quyết tâm cao hơn về chủ động trong hội nhập KTQT, thực 

hiện có hiệu quả các “cam kết” và lộ trình hội nhập KTQT, chuẩn bị tốt các điều 

kiện trong nước để sớm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Khẩn 

trương xây dựng một chiến lược tổng thể chủ động hội nhập KTQT ở tất cả các 

cấp độ: toàn cầu, khu vực và song phương. Triển khai khẩn trương và đồng bộ 
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việc chuẩn bị điều kiện các mặt để giành thế chủ động trong hội nhập. Kiên quyết 

chống lại những biểu hiện của lợi ích cục bộ có thể làm kìm hãm quá trình hội 

nhập KTQT; công tác xây dựng chiến lược cần được đổi mới, quá trình quy hoạch 

phát triển KT-XHcủa cả nước, các ngành, các vùng, các tỉnh phải phù hợp với quá 

trình mở cửa và hội nhập KTQT[13,87-89].  

Chủ trương “Thu hút mạnh hơn nữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là 

đầu tư của các công ty đa quốc gia, coi đó là biện pháp rất quan trọng để nâng cao 

sức cạnh tranh của nền kinh tế và thâm nhập thị trường quốc tế... xoá bỏ quy định 

không cho nước ngoài đầu tư vào những lĩnh vực ta có thể tự làm, vì chủ trương 

này trên thực tế chỉ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước muốn né 

tránh cạnh tranh, bất lợi cho nền kinh tế, cho người tiêu dùng và không phù hợp 

với tiến trình hội nhập KTQT”[1, 107]. 

Quá trình chỉ đạo ĐLĐN của Đảng đã tập trung vào vấn đề lớn sau: 

+ Coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước XHCN 

và các nước láng giềng. 

Các nước XHCN có cùng mục tiêu, lý tưởng, dựa trên nền tảng tư tưởng 

chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng CNXH hiện thực và trước đây đã có quá trình 

hợp tác, giúp đỡ nước ta. Coi trọng và phát triển quan hệ với các nước đã thực 

hiện chủ nghĩa quốc tế trong sáng, sự kiên định lập trường vô sản và tình cảm thuỷ 

chung của nhân dân ta, góp phần củng cố CNXH trên thế giới và phát triển 

CNXH ở Việt Nam, coi trọng độc lập, tự chủ của mỗi Đảng, mỗi nước. 

Các nước láng giềng có vai trò rất quan trọng. Coi trọng và phát triển quan 

hệ với các nước láng giềng có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển 

của đất nước. Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là luôn coi trọng và tăng 

cường phát triển quan hệ với Trung Quốc, Lào và Campuchia - điều có ý nghĩa 

quan trọng để duy trì và phát triển môi trường hoà bình, ổn định lâu dài của nước 

ta và khu vực. 
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Các nước Đông Nam Á có vai trò quan trọng. Đây là khu vực phát triển 

kinh tế năng động có vị trí quan trọng vì quốc phòng, an ninh, chủ trương của 

chúng ta là phát huy vai trò chủ động và  đóng góp tích cực vào hoạt động chung 

của các nước ASEAN theo hướng nâng cao hiệu quả của chất lượng hợp tác. Thu 

hẹp khoảng cách kinh tế, giữa các nước phấn đấu xây dựng khu vực Đông Nam Á 

thành một khu vực hoà bình, ổn định, không có vũ khí  hạt nhân và hợp tác cùng 

phát triển. 

+ Tiếp tục mở rộng quan hệ với với các nước bạn bè truyền thống, các 

nước độc lập dân tộc, các nước đang phát triển. 

Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là tiếp tục mở rộng quan hệ với các 

nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô trước đây và một số nước khác với có quá 

trình lịch sử hợp tác nước ta. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân 

tộc, các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và Mỹ La Tinh, 

các nước trong phong trào không liên kết. 

Quan hệ của Việt Nam với những nước này đã được thử thách, có quá trình 

hiểu biết lẫn nhau, vì vậy, kế thừa đồng thời phát triển những truyền thống quan 

hệ tốt đẹp trước đây lên một bước mới là quan trọng và rất cần thiết. Chúng ta tôn 

trọng những nguyên tắc, luật pháp và thông lệ quốc tế nhằm ủng hộ, giúp đỡ lẫn 

nhau cùng phát triển và phối hợp bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau. 

+ Thúc đẩy quan hệ đa dạng hóa với các nước phát triển và các tổ chức 

quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động ở các diễn đàn đa phương. 

Các nước phát triển tiếp tục có vai trò quan trọng trong QHQT, nhất là 

trong lĩnh vực kinh tế như nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý, KH&CN, thị 

trường… Các nước này có vai trò lớn và đang chi phối quá trình toàn cầu hóa. 

Tuy nhiên họ cũng có nhu cầu mở rộng hợp tác, tìm kiếm thị trường. Việt Nam 

phát triển quan hệ với các nước này, thúc đẩy quan hệ đa dạng, gồm cả quan hệ 

chính phủ với các nước và các tổ chức quốc tế là rất cần thiết để tranh thủ các thế 

mạnh của họ cho sự phát triển đất nước, tạo môi trường hòa bình, ổn định lâu dài. 
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Các diễn đàn và các tổ chức quốc tế có vai trò và tác động rất lớn đối với 

nền kinh tế và chính trị của thế giới và Việt Nam. 

Hoạt động trên các diễn đàn và tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế 

có ý nghĩa thúc đẩy sự hiểu biết và mở rộng sự hợp tác giữa nước ta với các nước 

trên thế giới. Chủ trương của ta là đẩy mạnh hoạt động trên các tổ chức và diễn 

đàn quốc tế để đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới, 

nâng cao uy tín và vị trí quốc tế của nước ta, tranh thủ sự đồng tình và dư luận tiến 

bộ trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

+ Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Thế giới hiện nay đang 

đứng trước những vấn đề mang tính toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào 

có thể tự giải quyết được như chiến tranh và hòa bình, môi trường, khống chế sự 

tăng nhanh dân số, phòng chống ma túy và tội phạm quốc tế, đẩy lùi những bệnh 

hiểm nghèo… Nhận thức đúng và tham gia tích cực giải quyết các vấn đề độc lập, 

chủ quyền và lợi ích quốc gia của nước ta. 

Chúng ta chủ trương ủng hộ cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình của nhân dân 

trên thế giới,  hủy vũ khí hạt nhân và sinh học, các vú khí giết người hàng loạt, 

chống nguy cơ chiến tranh và  cuộc chạy đua vũ trang, tôn trọng quyền độc lập 

dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, quyền lựa con đường phát triển của mỗi quốc gia.  

Việc tham gia tích cực giải quyết những vấn đề trên thể hiện trách nhiệm 

của chúng ta trước nhân loại và tạo điều kiện để nhân dân ta có hành động thiết 

thực trong sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. 

+ Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các ĐCS và 

công nhân, với các ĐCS và công nhân với các đảng cánh tả và các phong trào 

giải phóng và độc lập dân tộc, với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế 

giới.  

Hiện nay, Đảng ta có quan hệ với gần 200 ĐCS và công nhân, Đảng cánh 

tả và phong trào giải phóng dân tộc và độc lập. Đây là lực lượng cách mạng và 

tiến bộ, đứng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các 



 

 
34 

thế lực  phản động, hiếu chiến. Họ đều có quan hệ tốt và cổ vũ thắng lợi của công 

cuộc đổi mới ở nước ta, bày tỏ tình đoàn kết, sự ủng hộ Việt Nam trên nhiều vấn 

đề quốc tế. Chủ trương của ta là luôn ủng hộ, đoàn kết hợp tác, tôn trọng  độc lập 

tự chủ, đường lối và công việc nội bộ lẫn nhau và không để ảnh hưởng đến quan 

hệ giữa nước ta với quốc gia và chính phủ hiện đang là lực lượng đối lập của họ. 

+ Tiếp tục rở rộng quan hệ với các Đảng cầm quyền các Đảng cầm quyền 

hiện nay đều có tiếng nói và có thể mạnh nhất định về chính trị,  kinh tế và kinh 

nghiệm quản lý đất nước. Việc xây dựng quan hệ với các Đảng cầm quyền và thể 

hiện CSĐN rộng mở của chúng ta. Điều đó thúc đẩy thêm quan hệ mới với các 

chính phủ nước đó, tạo điều kiện để Đảng và Nhà nước ta trao đổi kinh nghiệm 

cầm quyền, hợp tác kinh tế, văn hóa, KH&CN; chủ trương của ta là tôn trọng độc 

lập và tự chủ, đường lối và quan điểm của đảng đó, không can thiệp vào công việc 

nội bộ của nhau tìm ra tiếng nói chung và có giải pháp hiệu quả trong việc mở 

rộng quan hệ hợp tác.  

+ Tích cực hơn nữa trong mở rộng công tác đối ngoại nhân dân.  

Ngoại giao nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn 

lực, trí tuệ khoa học, vốn đầu tư xây dựng đất nước, thúc đẩy giao lưu, hiểu biết 

lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước. Thông qua đó nhân dân thế giới hiểu biết ta 

hơn và tác động tích cực đến chính phủ ủng hộ, hợp tác với Việt Nam; chúng ta có 

thêm mặt trận đấu tranh chống thế thực phản động và thù địch, thúc đẩy “hòa 

bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.  

Những năm qua ngoại giao nhân dân và quan hệ với các TCPCP ngày càng 

phát triển và đã góp phần quan trọng và thắng lợi chung của công cuộc đổi mới. 

Hiện nay, có gần 3 triệu người Việt Nam định cư ở 80 nước và lãnh thổ trên thế 

giới. Việc triển khai thực hiện  Nghị quyết 36 của Bộ  chính trị khóa IX về công 

tác đối với người Việt Nam đang sinh sống và làm kinh tế ở nước ngoài đã làm 

cho các HĐĐN nhân dân càng mạnh hơn. Chủ trương của ta là mở rộng và nâng 

cao hiệu quả hợp tác - hoạt động này nhưng luôn cảnh giác, ngăn ngừa những ý 
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đồ lợi dụng các cứu trợ, viện trợ nhân đạo.. Vì mục đích chính trị, làm ảnh hưởng 

đến ổn định và phát triển của đất nước. 

Chúng ta đã tích cực mở rộng quan hệ với tất cả các nước, củng cố và tăng 

cường đoàn kết quốc tế, hợp tác với các nước XHCN, các nước láng giềng, tăng 

cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc theo phương châm láng giềng hữu nghị, 

hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Quan hệ đoàn kết hữu 

nghị và hợp tác toàn diện với Lào được đặc biệt tăng cường. Tăng cường tình hữu 

nghị, hợp tác với Campuchia. Đoàn kết, gắn bó với các nước khối ASEAN, thúc 

đẩy xu thế hoà bình và hợp tác cùng phát triển trong khu vực. Tiếp tục đoàn kết, 

ủng hộ Cu Ba, Triều Tiên. Tiếp tục mở rộng tình hữu nghị với các nước bạn bè 

truyền thống: thúc đẩy, quan hệ hợp tác tác chiến lược với Nga, hợp tác với các 

nước trong (SNG) và các nước Đông Âu, mở rộng quan hệ với các nước công 

nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật Bản và Khối EU. Đến nay Việt Nam đã có quan 

hệ ngoại giao với 167 nước và vùng lãnh thổ, giữ vững và phát triển hơn nữa tình 

hữu nghị truyền thống với các ĐCS và công nhân quốc tế, chúng ta đã xây dựng 

đượcquan hệ thương mại  với trên 140 nước, quan hệ đầu tư với hơn 70 nước. Đến 

tháng 7/2004 Việt Nam đã cấp giấy phép cho 5.873 dự án đầu tư nước ngoài. 

Đóng góp của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài vào kinh tế Việt Nam ngày 

càng cao. 

Qua 5 năm, quán triệt ĐLĐN của Đại hội IX, chũng ta đã từng bước đạt 

được nhiều thành tựu to lớn, QHĐN ngày càng được mở rộng, vị thế nước ta trên 

trường quốc tế được nâng cao… Có thể khẳng định ĐLĐN thời gian có nhiều ưu 

điểm và phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, trong  thực tiến khi tiến hành thực 

hiện đường lối cũng đã chỉ ra những hạn chế yêu cầu Đảng ta cần phải có giải 

pháp khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. 

Về ưu điểm:   

- Quan hệ đoàn kết, hợp tác và hữu nghị với các nước XHCN, các nước láng 

giềng có chung biên giới đã được củng cố và tăng cường; góp phần tích cực củng 
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cố sự gắn kết, giữ vững những nguyên tắc cơ bản của ASEAN, thúc đẩy hợp tác 

nội khối và bên ngoài. 

Quan hệ hữu nghị nhiều mặt với Trung Quốc được tăng cường theo phương 

châm 16 chữ, tăng cường tin cậy lẫn nhau, tiến hành phân giới, cắm mốc trên đất 

liền, thúc đẩy đàm phán nghị định thư về nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ. Tiếp tục mở 

rộng và nâng cao chất lượng hợp tác đặc biệt và toàn diện với Lào, đẩy mạnh quan 

hệ hợp tác, phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau giữa các ngành, các cấp các địa phương 

của hai nước. Quan hệ láng giềng với Campuchia ngày càng thân thiện hơn nữa, 

đẩy mạnh hợp tác kinh tế, tăng cường giao lưu giữa các địa phương giáp biên giới 

của hai bên, thúc đẩy đàm phán giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền. Thúc đẩy 

hợp tác trong tam giác phát triển giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và 

các chương trình hợp tác “ tiểu vùng sông Mê Công”. Tiếp tục đoàn kết, ủng hộ 

Cuba trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đấu tranh chống bao vây, cấm vận. Duy 

trì hữu nghị, hợp tác với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên. 

Thúc đẩy quan hệ song phương với các nước thành viên và tổ chức ASEAN, 

góp phần tích cực vào việc phục hồi kinh tế, củng cố và tăng cường liên kết nội bộ 

và giữ vững nguyên tắc cơ bản của ASEAN; mở rộng quan hệ với các đối tác 

khác, nhất là với các nước lớn; đóng góp tích cực vào việc xây dựng cộng đồng 

ASEAN theo tầm nhìn 2020; thúc đẩy xu thế hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát 

triển ở Đông Nam Á. 

- Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác phát triển ổn định, lâu dài 

với nhiều nước khác trên thế giới. Mở rộng quan hệ bạn bè truyền thống: thúc đẩy 

quan hệ “đối tác chiến lược” với Nga, sự hợp tác chiến lược với các nước SNG và 

Đông Âu; mở rộng thêm một bước quan hệ hợp tác với các nước độc lập dân tộc, 

các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và Mỹ La Tinh; tiếp 

tục thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển, ổn định lâu dài với các nước lớn khác: 

Mỹ, EU, Nhật Bản. Tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế. 
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- Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như xoá đói, giảm nghèo, 

phòng chống các bệnh dịch hiểm nghèo (HIV/AIDS, SARD), chống khủng bố, 

phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; ủng hộ và tích cực tham gia vào cuộc 

đấu tranh của nhân dân thế giới chống chiến tranh, chay đua vũ trang, áp đặt và 

can thiệp, bảo vệ hoà bình, độc lập, chủ quyền,toàn vẹn lãnh thổ của các nước. 

- QHĐN của Đảng được mở rộng, HĐĐN nhân dân sống động hơn. Tăng 

cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các ĐCS và công nhân, các đảng cầm 

quyền, các chính đảng, các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc, các phong 

trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới; duy trì và mở rộng quan hệ với các đảng 

cầm quyền ở một số nước. HĐĐN nhân dân tiếp tục phát triển, tranh thủ được sự 

đồng tình, ủng hộ của các tổ chức nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, TCPCP 

quốc gia và quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của ta. 

- Xử lý kịp thời và có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quan hệ 

với các nước, đấu tranh kiên quyết và khôn khéo với những thủ đoạn xâm lược 

mới của các thế lực bên ngoài vi phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh của đất nước. 

Một số hạn chế:         

- Thực tiễn nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình còn yếu; chưa tạo được 

sự thống nhất cao trong nhận thức, nhất là chủ trương trong quan hệ với một số 

nước lớn; trong một số trường hợp còn bị động đối phó với tình hình; sự phối hợp 

giữa hai mặt hợp tác và đấu tranh chưa thật nhuần nhuyễn; việc xử lý mối quan hệ 

giữa yêu cầu giữ vững ổn định trong nước và mở rộng QHĐN còn có lúc lúng 

túng. 

- Hợp tác quan hệ với các nước chưa sâu và chưa vững chắc, quan hệ kinh tế 

và chính trị nhiều khi chưa gắn kết với nhau; trong một số trường hợp cụ thể còn 

có sơ hở. Việc xây dựng cơ chế quản lý các HĐĐN chưa thống nhấ, còn chậm. 
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CHƯƠNG 2 

ĐẢNG LÃNH  ĐẠO  ĐẨY MẠNH MỞ RỘNG QHĐN VÀ CHỦ ĐỘNG  

HỘI NHẬP KINH TẾ, QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

2.1. Yêu cầu mới phải đẩy mạnh mở rộng QHĐN và hội nhập quốc tế 

Thế giới đã và đang hình thành trật tự mới với những diễn biến rất phức 

tạp, biểu hiện qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa các quốc gia, trước 

hết là giữa các nước lớn. Mỹ với sức mạnh nổi trội về kinh tế, chính trị, quân sự 

đang thực hiện chủ nghĩa đơn phương, theo đuổi mục đích thiết lập trật tự thế giới 

đơn cực do Mỹ chi phối và khống chế. Bên cạnh đó, xu thế đa cực cũng đang 

được hình thành vói sự nỗ lực của các nước lớn như: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Liên minh Châu Âu v.v... Ngoài ra, dân tộc độc lập tích cực đấu tranh để tự lựa 

chọn và quyết định xu hướng phát triển của mình. Nhiều nước đang tích cực đấu 

tranh cho một thế giới bình đẳng, công bằng với sự đề cao vai trò của Liên hợp 

quốc và sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Các xu thế trên đan xen, tác động, ảnh 

hưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, cho dù hướng tới những mục tiêu nào, các nước đều 

mong muốn và cố gắng duy trì hòa bình, duy trì hình thức quan hệ theo dạng vừa 

hợp tác vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau tránh đối đầu quân sự trực tiếp. Các 

hình thức quan hệ hợp tác - đấu tranh ngày càng trở nên đa dạng, không theo 

khuôn mẫu nào và được biến đổi linh hoạt theo từng loại vấn đề, từng đối tượng, 

khu vực, từng thời điểm cụ thể. 

Khu vực Đông Nam Á, tình hình bất ổn ở Thái Lan là mối quan tâm và lo 

ngại của các nước trong khu vực. Đặc biệt những sự kiện trên chính trường Thái 

Lan từ sau vụ đảo chính năm 2006 như: vụ tấn công của lực lượng nổi dậy ở miền 

Nam Thái Lan, các vụ tấn công du khách nước ngoài... Ở Philippin, các phiến 

quân Hồi Giáo ở miền Nam vẫn tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công khủng bố 

gây bất ổn cho khu vục này. Ở Indonesia, lực lượng khủng bố Hội Giáo cũng 

thường mở những cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm du lịch, vào người nước 

ngoài. Lực lượng ly khai vùng Ache vẫn chưa từ bỏ ý định chia tách khỏi 
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Indonesia. Trong quan hệ giữa các nước những bất đồng, xung đột vẫn thường 

xuyên xảy ra. Tiêu biểu là những sự kiện liên quan đến vấn đề môi trường, ô 

nhiễm không khí; vấn đề người Hoa giữa Indonesia và Malaysia, Singappo; tranh 

chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Thái Lan và Mianma; tranh chấp 

vùn tí đảo, vùng lãnh thổ, nguồn tài nguyên thiên nhiên giữa Việt Nam - Trang 

Quốc - Đài Loan - Philippin - Malaisia. 

- Việc nhận thức đúng những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức 

của tình hình khu vực và thế giới đã giúp cho Đảng đẩy mạnh QHĐN, tạo ra điều 

kiện có lợi nhất để phát triển KT-XH của đất nước về toàn cầu hóa cho thấy: 

“toàn cầu hóa kinh tế tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố 

bất bình đẳng, gây khó khăn, thách thức lớn cho các quốc gia, nhất là các nước 

đang phát triển”. 

Quá trình toàn cầu hóa đang được đẩy mạnh và phát triển với tốc độ nhanh, 

lôi kéo sự tham gia của hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới và hợp thành một 

xu thế phát triên của thế giới. Toàn cầu hóa thể hiện tính chất xã hội hóa ngày 

càng cao của lực lượng sản xuất. Tuy nhiên, quá trình này đồng thời là sự phát 

triển tất yếu theo chiều rộng và chiều sâu của quan hệ sản xuất TBCN, dĩ nhiên 

không phải tất cả các nước tham gia đều là tư bản. Quan hệ sản xuất TBCN là 

quan hệ kinh tế chủ đạo trong quá trình này. Đây là thực tế khách quan, quy định 

tính chất xã hội của toàn cầu hóa. Chính vì thế, quá trình toàn cầu hóa hiện nay là 

không đối xứng. Chẳng hạn chi chú ý đến nội dung kinh tế mà không quan tâm 

đầy đủ đến các vấn đề an sinh xã hội và môi trường hoặc phân phối lợi ích trong 

toàn cầu hóa không công bằng, các nước công nghiệp phát triển được lợi nhiều 

hơn so với các nước chậm phát triển và đang phát triển. Như vậy, xu thế toàn cầu 

hóa nói chung, toàn cầu hóa kinh tế nói riêng sẽ góp phần tạo ra cơ hội phát triển 

cho các quốc gia, dân tộc; nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, xảy 

ra nhũng khó khăn và thách thức lớn cho nhiều quốc gia, nhất là các nước đang 

phát triển. 
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Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, các nước sẽ tiếp cận được nguồn vốn, 

khoa học, công nghệ, tiếp cận được thị trường, sự phân công lao động quốc tế. 

Nhưng đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh kinh tế, thương mại, giành giật 

nguồn tài nguyên, nhiên liệu, năng lượng, vốn, thị trường... một cách gay gắt hoặc 

bất bình đẳng. Bởi lẽ, toàn cầu hóa là một quá trình phức tạp và đầy mâu thuẫn, 

chứa đựng trong đó cả hai mặt tích cực và tiêu cực; thời cơ và thách thức đan xen 

nhau. Những tác động của quá trình này đối với các quốc gia không giống nhau. 

Một trong những thách thức đó là sự cạnh tranh, thu hút nhân tài từ các quốc gia 

chậm phát triển và đang phát triển gây ra hiện tượng “chảy máu chất xám”. 

- Quá trình toàn cầu hóa kinh tế trong phạm vi thế giới được đẩy mạnh 

hơn. Trong khuôn khổ của WTO, vòng đàm phán Doha tiếp tục được thúc đẩy, 

xuất hiện thêm nhiều các cam kết, các khu vực mậu dịch tự do song phương mở 

ra nhiều thị trường cho nhau; đầu tư, lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ lao động, vốn 

ngày càng được mở rộng. Khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của 

WTO - đây sẽ là cơ hội tốt để đẩy mạnh QHĐN hội nhập quốc tế và tham gia vào 

quá trình toàn cầu hóa; tiếp cận một thị trường rộng lớn để tiêu thụ sản phẩm 

trong quá trình CNH, HĐH; thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, các nguồn viện 

trợ phát triển của các nước và các định chế tài chính như WB, IMF, Ngân hàng 

phát triển Châu Á; có điều kiện để tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến và 

phương pháp quản lý hiện đại thông qua các dự án đầu tư nước ngoài. Đây là điều 

kiện tốt cho quá trình thực hiện CNH, HĐH của Việt Nam. 

Tuy nhiên, tính hai mặt của toàn cầu hóa cũng đem đến cho chúng ta 

những thách thức lớn đối với sự phát triển nền kinh tế nói chung, các doanh 

nghiệp nói riêng. Sự cạnh tranh quốc tế được thể hiện trên các cấp độ do hàng rào 

bảo hộ bị dỡ bỏ do phải thực hiện chế độ đãi ngộ Tối huệ quốc và đối xử quốc gia 

hoặc bị kiện do bán phá giá hoặc trừng phạt bằng thuế quan. Mặt khác, các sản 

phẩm của nước ta phải cạnh tranh bình đẳng với các nước khác không chỉ trên thị 

trường thế giới mà ngay cả ở thị trường nội địa; không những về chất lượng, giá 
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thành mà ngay cả khâu dịch vụ sau bán hàng, xây dựng thương hiệu. Đồng thời, 

sự cạnh tranh còn diễn ra ở cấp vĩ mô giữa Nhà nước với Nhà nước trong việc 

hoạch định chính sách, quản lý chiến lược phát triển nhằm phát huy nội lực và thu 

hút đầu tư từ bên ngoài. Như vậy, toàn cầu hóa vừa đem đến cơ hội nhưng cũng 

tạo ra rất nhiều thách thức. 

Thách thức là sức ép trực tiếp, còn cơ hội tự nó không trở thành lực lượng 

vật chất trên thị trường mà phải thông qua hoạt động của các chủ thể. Cơ hội và 

thách thức luôn vận động biến đối, tận dụng được cơ hội sẽ đẩy lùi được thách 

thức và tạo ra những cơ hội lớn hơn. Ngược lại không tận dụng được cơ hội thì 

thách thức sẽ lấn át làm triệt tiêu cơ hội trong quá trình đẩy mạnh QHĐN. 

- Về CM KH-CN, Đảng khẳng định “khoa học và công nghệ sẽ có bước 

tiến nhảy vọt và có những đột phá lớn”. Thực tế cho thấy công nghệ thông tin, 

công nghệ sinh học tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và gắn với nhu 

cầu phát triển của đất nước. Hơn nữa, KH&CN cũng là tiền đề thúc đây xu thế 

hợp tác phát triển, mở ra nhũng triển vọng quan hệ của mỗi bên đi vào chiều sâu 

ổn định. 

Đảng và Nhà nước luôn nhận thức rõ, đây là cuộc cách mạng đạt rất nhiều 

kỳ tích, đã và đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống mỗi quốc gia và 

QHQT đương đại. Những thành tựu của KH&CN đã được úng dụng rộng rãi 

trong các lĩnh vực của cuộc sống con người trên khắp hành tinh chúng ta. Công 

nghệ cao đã xâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực, các ngành sản xuất của nền kinh 

tế công nghiệp truyền thống, biến đổi chúng thành các ngành của kinh tế tri thức. 

Sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ diễn ra trên các lĩnh vực sinh 

học, vật liệu mới, năng lượng và công nghệ thông tin... là tiền đề để tri thức trở 

thành lực lượng sản xuất mà dự đoán của C. Mác và Ăngghen cách đây gần 200 

năm đã thành hiện thực. 

Hiện tại, CNTB đang lợi dụng thành tựu của khoa học - công nghệ để củng 

cố và tăng cường địa vị thống trị. Vì vậy, giống như toàn cầu hóa, cách mạng 
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khoa học - công nghệ cũng có những tác động hai mặt đến các mối QHQT, nhất 

là đối với các nước đang phát triển và các nước đang xây dựng chế độ XHCN. 

Một mặt cách mạng khoa học - công nghệ tạo cho các nước này cơ hội đi tắt, đón 

đầu để tiến kịp trình độ khoa học của thế giới, rút ngắn thời gian CNH, HĐH. Mặt 

khác, cũng làm cho các nước đang phát triển dễ rơi vào tình trạng bị phụ thuộc 

vào các nước công nghiệp phát triển đang nắm giữ những thành quả của cách 

mạng khoa học - công nghệ. Nhận thức được điều đó giúp các nước đang phát 

triển và các nước XHCN tìm được đường lối phát triển theo hướng độc lập, tự 

chủ, đúng đắn, sáng tạo phù hợp với đặc điểm, tình hình thế giới. 

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới và hội nhập 

quốc tế đem lại, cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do những yếu kém vốn có 

của nền kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, tác động của tình hình thể giới, khu vực; các 

hoạt động chống phá, kích động bạo loạn, “diễn biến hòa bình” của các thế lực 

thù địch... Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu 

vượt qua khó khăn thách thức, đạt những thành tựu quan trọng. Đó là: 

Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản giữ vững ổn định 

kinh tế vĩ mô, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, các ngành đều có bước phát 

triển, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên; giáo dục và đào tạo, KH&CN, văn 

hóa và các lĩnh vực xã hội có tiến bộ; bảo vệ tài nguyên, môi trường đựơc chú 

trọng hơn; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn 

định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ được giữ vững; HĐĐN, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy 

tín quốc tế của nước ta được nâng cao; dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tiếp tục được củng cố; việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN được 

đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên; công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng được tăng cường, đạt một số kết quả  tích cực”. Những thành tựu đó 

cho phép Việt nam đẩy mạnh quan hệ đối ngọại trong điều kiện mới với quốc gia, 

các tổ chức thế giới, các đảng cầm quyền, phát triển QHĐN nhân dân và nâng cao 
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hiệu quả họp tác với các TCPCP, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, ta cũng phải đối mặt với những thách thức trong nước như: 

kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, tính cạnh tranh thấp, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH còn chậm; các cân đối vĩ mô 

chưa thật vừng chắc; phân phối còn nhiều bất hợp lý. Còn không ít hạn chế và các 

biểu hiện yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, KH&CN, văn hóa, xã 

hội, bảo vệ môi trường chậm được khắc phục. Tệ tham nhũng, suy thoái đạo đức, 

lối sống chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Nền dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ… Những thách thức đó cũng tác 

động nhất định đến quá trình đẩy mạnh QHĐN nếu chúng ta không kiên quyết, 

ngăn chặn và đầy lùi, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình hội nhập sâu rộng 

vào các QHQT. 

Những nét cơ bản trên trong nhận thức mới của Đảng về đánh giá tình hình 

thế giới, trong nước. Những vấn đề này không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà 

còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, ảnh hường trực tiếp tới việc hoạch định đường 

lối, CSĐN của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đòi hỏi cần nắm vững tình hình đó, 

xác định rõ những mâu thuẫn chủ yếu của từng đối tượng, trong từng vấn đề, lĩnh 

vực, ở thời điểm cụ thể để có đối sách đúng đắn trong xây dựng ĐLĐN. 

Mặt khác, trong toàn cầu hóa và hội nhập KTQT sẽ làm cho lính tùy thuộc 

lẫn nhau giữa các nước tăng lên. Sự biến động trên thị trường các nước sẽ tác 

động mạnh đến thị trường mỗi nước, điều này yêu cầu phải có những chính sách 

“vĩ mô” đúng đắn; cải cách kịp thời, giảm bớt các thủ tục rườm rà; quản lý chặt 

chẽ các dự án đầu tư của nước ngoài. Đặc biệt, phải phát huy cao độ “nền kinh tế 

độc lập, tự chủ”, khẳng định chất lượng, thương hiệu của các sản phẩm; tăng sức 

cạnh tranh quốc tế và trong nước; không bị lệ thuộc vào quan hệ sản xuất TBCN. 

Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ đòi hỏi cần 

tập trung đi ngay vào công nghệ hiện đại ở một số lĩnh vực then chốt và tưng 

bước mở rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Mặt khác, kết hợp phát triển công nghệ cao 
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để tạo ra đột phá; đồng thời sử dụng công nghệ dùng nhiều lao động để giải quyết 

việc làm. Điều này có nghĩa cùng với việc đẩy mạnh tham gia quá trình chuyển 

giao công nghệ trên thế giới, phải phát triển thị trường KH&CN trong nước, tránh 

bị tụt hậu. 

Đổi mới cơ chế, chính sách để phần lớn các sản phẩm KH&CN trở thành 

hàng hóa. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải được quán triệt sâu sắc 

và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 79/2010/QĐ - TT ngày 30 - 11 - 

2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối 

ngoại quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc 

Việt Nam; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của 

Nhà nước Việt Nam ra thế giới và thông tin về thế giới về Việt Nam. 

Tóm lại, đứng trước biến động của tình hình thế giới và thời đại, mâu thuẫn 

thời đại, chiến tranh và hòa bình, hội nhập toàn cầu và cách mạng khoa học và 

công nghệ, Việt Nam phải có những lựa chọn khắt khe, hoặc bị tụt hậu hoặc bị làn 

sóng toàn cầu hóa cuốn trôi. Không tham gia vào quá trình đó sẽ trở thành người 

ngoài cuộc, sẽ bị phân biệt đối xử trong tiếp cận thị trường, hàng hóa... Do vậy, 

trong quá trình triển khai mở rộng QHĐN cần phải tích cực, chủ động, linh hoạt, 

sáng tạo trong chiến lược và sách lược ngoại giao. Chính vì vậy, phải đẩy mạnh 

mở rộng QHĐN, phục vụ tốt nhất các mục tiêu của đất nước. 

2.2. Chủ trương của Đảng đẩy mạnh mở rộng QHĐN, chủ động và 

tích cực hội nhập quốc tế 

Xuất phát từ quá trình Đảng đổi mới tư duy đối ngoại, trực tiếp là sau 5 

năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Đảng ta đã có những nhận thức mới về thời 

đại và xu hướng chủ yếu trên thế giới đương đại. Từ yêu cầu của sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng đã có những đổi mới sâu sắc 

trong đường lối và CSĐN. Chủ trương của Đảng là: “Mở rộng QHĐN, chủ động 

và tích cực hội nhập kinh tế, quốc tế”. 

* Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đẩy mạnh mở rộng QHĐN 
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 Quan điểm mở rộng QHĐN 

Thực hiện nhất quán ĐLĐN “độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát 

triển”; thực hiện CSĐN “mở rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa” các QHQT. 

Chủ động và tích cực hội nhập KTQT, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các 

lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 

quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. 

Như vậy, điểm mới trong quan điểm đối ngoại của Đại hội X là: khẳng 

định rõ nội dung mang tính tiêu chí trong chủ trương đối ngoại là hòa bình, hợp 

tác và phát triển. Quan điểm này nhằm bảo vệ những lợi ích căn bản của đất 

nước trong quá trình mở rộng QHĐN đó là độc lập dân tộc, hòa bình và phát 

triển bền vững theo định hướng XHCN; đồng thời tranh thủ điều kiện quốc tế 

thuận lợi phục vụ phát triển KT-XHvà bảo vệ Tổ quốc.     

 Điểm mới thứ hai trong chủ trương mở rộng QHĐN của Đại hội X là 

Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế và khu 

vực, thay cho “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong 

cộng đồng quốc tế...” của Đại hội IX. Việc thay đổi này không chỉ là sự thay đổi 

thuật ngữ đơn thuần mà thể hiện sự nhận thức sâu sắc bối cảnh thế giới và trong 

nước, thực chất trong QHQT qua 5 năm thực hiện mở rộng QHĐN của Đại hội 

IX; đồng thời thể hiện thế và lực của nước ta qua 20 năm đổi mới.  

  Tư tưởng chỉ đạo mở rộng QHĐN  

 Kiên định nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và CNXH, đồng thời phải 

sáng tạo, năng động, linh hoạt về sách lược. 

Nội dung trên đã cụ thể hóa tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” biểu hiện 

sự kết hợp giữa tính kiên định về nguyên tắc, lập trường quan điểm với sự linh 

hoạt về phương pháp và cách xử trí trước mọi tình huống. Nói cách khác, đây 

chính là sự kiên định mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”. 

* Nhiệm vụ, phương hướng đẩy mạnh mở rộng quan hệ  đối ngoại  

  Mục tiêu nhiệm vụ 
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“Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho 

công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển KT-XH, CNH, HĐH đất nước, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc”[9, 119-120], đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 

chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Qua đó khai thác tốt nhất các nhân tố quốc tế phục vụ cho nhu cậu phát triển của đất 

nước. Như chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã từng chỉ rõ” thực lực là cái 

chiêng, ngoại giao là cái tiếng”. Thực lực của đất nước có mạnh -  tức là cái chiêng 

có lớn thì tiếng vang của nó lại càng lớn trên trường quốc tế. 

Nhiệm vụ mở rộng QHĐN được Đại hội X xác định, so với Đại hội 

IX không có thay đổi lớn, thể hiện tính nhất quán của Đảng, nhưng nhấn 

mạnh yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trước hết là phải phấn đấu vì 

lợi ích dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XHvà bảo 

vệ Tổ quốc. 

 Phương hướng mở rộng QHĐN.  

Củng cố và tăng cường quan hệ với các ĐCS, công nhân, đảng cánh tả, các 

phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới. 

Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm chủ động, linh 

hoạt, sáng tạo và hiệu quả; tham gia tích cực các diễn đàn cũng như các hoạt động 

của nhân dân thế giới; tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác 

với các TCPCP nước ngoài để phát triển KT-XH. 

Đại hội X đã làm rõ hơn khái niệm về chủ động và tích cực hội nhập 

KTQT. Theo đó, chủ động hội nhập quốc tế  tức là hoàn toàn chủ động quyết định 

đường lối, chính sách phát triển KT-XH nói chung và chính sách hội nhập KTQT 

nói riêng. Chủ động nắm vững quy luật, tính tất yếu của sự vận động kinh tế toàn 

cầu, phát huy sức mạnh tổng hợp bên trong, xác định lộ trình và có bước đi, quy 

mô phù hợp.Chủ động còn bao hàm cả sự sáng tạo, lựa chọn phương thức hành 

động đúng, dự báo được những tình huống có thể xảy ra trong quá trình hội 

nhập... 
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Đại hội X của Đảng bày tỏ quan điểm, lập trường rõ ràng trước những âm 

mưu của các thế lực thù địch với CNXH chống lại xu thế hòa bình, hữu nghị, hợp 

tác cùng phát triển của nhân loại; nhận thức rõ âm mưu của chiến lược diễn biến 

hòa bình, bạo loạn, lật đổ, các cuộc cách mạng sắc màu.  

Về nguyên tắc, biện pháp đẩy mạnh  mở rộng QHĐN  

  Nguyên tắc mở rộng QHĐN 

Thực hiện nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ, không can thiệp vào công việc chính trị nội bộ của nhau; không dùng vũ 

lực để giải quyết các bất đồng tranh chấp mà đấu trsnh bằng thương lượng 

một cách hòa bình trên cơ sỏ tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi. Đây là 

nguyên tắc bao trùm, xuyên suốt ĐLĐN của Đảng. Bên cạnh xây dựng môi trường 

hòa bình, ổn đinh... đồng thời phải thể hiện sự năng động, sáng tạo và linh hoạt trong 

xử lý các tình huống phù hợp với bối cảnh cụ thể của tình hình thế giới, phù hợp với 

đặc điểm của từng đối tác mà ta có quan hệ, trong bất kỳ tình huống nào cũng tránh 

không để rơi vào thế đối đầu đơn phương, hay bị cô lập, lệ thuộc, củng cố hòa bình, 

an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. 

Điểm nhấn trong các nguyên tắc của Đại hội X so với Đại hội IX là: Tôn 

trọng lẫn nhau. Sự tôn trọng này là sự tôn trọng dựa trên luật pháp quốc tế, dựa 

trên các nguyên tắc ứng xử  được đảm bảo thông suốt từ nhận thức tới hành động, 

từ Trung ương xuống địa phương và phải được quán triệt, thực hiện đầy đủ. Trong 

nhiều trường hợp cần công khai hóa các hoạt động và nội dung ngoại giao, phát 

ngôn của Bộ Ngoại giao để tránh sự hiểu lầm hay gây chia rẽ giữa Việt Nam và 

các đối tác; đồng thời tranh thủ được sự hậu thuẫn, đồng thuận của dư luận quốc 

tế, giảm đi sự thiệt thòi với các bạn bè. 

 Những biện pháp đẩy mạnh mở rộng QHĐN  

Công tác văn hóa - thông tin đối ngoại cần phải được đẩy mạnh, qua đó 

nghiên cứu, dự báo tình hình thời sự thế giới và trong nước đồng thời có những 

đóng góp quan trọng với vai trò tham mưu để xây ĐLĐN đáp ứng yêu cầu mới. 
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Phải thu hút sự tham gia các nhà khoa học, phát huy trí tuệ tổng hợp của các cơ 

quan làm công tác nghiên cứu phục vụ cho công tác tăng cường sự hợp tác quốc tế. 

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại phải được bồi dưỡng, rèn 

luyện vững vàng về chính trị, phải vừa hồng vừa chuyên, đặc biệt là phải giỏi 

ngoại ngũ và có phẩm chất cách mạng tốt. 

Tăng cường và phát huy vai trò lãnh của Đảng, sự quản lý tập trung của 

Nhà nước đối với HĐĐN.  

Kết hợp chặt chẽ HĐĐN của Đảng  với hoạt động ngoại giao của Nhà 

nước và đối ngoại nhân dân; giữa chính trị, kinh tế với quốc phòng và an ninh 

trong hoạt động đối ngoại; nắm vững thông tin trong nước và nước ngoài 

 Điểm nhấn trong các biện pháp mở rộng QHĐN của Đại hội X so với Đại 

hội IX có sự phát triển ở một số nội dung sau: 

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác  đối ngoại, điểm yêu cầu cao là có 

trình độ ngoại ngữ phải đạt tiêu chuẩn ở nơi công tác, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ 

phục vụ tốt cho chuyên môn, trong giao tiếp, tránh sai sót xảy ra trong thực hiện 

nhiệm vụ gây hiểu nhầm không đáng có. 

2.3. Đảng chỉ đạo đẩy mạnh mở rộng QHĐN và hội nhập kinh tế, quốc 

tế 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X với ĐLĐN đổi mới, Đảng ta đã chủ 

động “phát triển sâu rộng các mối QHQT với 222 chính đảng ở 115 quốc gia trên 

thế giới, đồng thời tham gia nhiều diễn đàn đa phương chính đảng. Đây là những 

đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

* Đảng chỉ đạo đẩy mạnh mở rộng quan hệ với các Đảng cầm quyền 

Là đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, khi triển khai Nghị quyết Đại hội 

X nhằm mở rộng và phát triển quan hệ với các chính đảng khác nhau trên thế giới, 

Đảng ta tuân thủ các nguyên tắc nhất quán: độc lập tự chủ; bình đẳng; tôn trọng 

lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau; cùng nhau thúc đẩy quan hệ 
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hữu nghị và hợp tác, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã 

hội. Ta  tuyệt đối không quan hệ với tổ chức, các đảng cực đoan. 

- Đẩy mạnh mở rộng quan hệ với các ĐCS và công nhân, Đảng ta nhấn 

mạnh việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc 

đấu tranh vì CNXH, trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế trong 

sáng của giai cấp công nhân; tăng cường trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn 

về xây dựng CNXH, xây dựng đảng, các vấn đề lớn của thế giới ngày nay; tham 

gia các diễn đàn, hội thảo khu vực và quốc tế của các đảng; đoàn kết và hợp tác 

bằng các hình thức phù hợp; tích cực góp phần vào sự hồi phục và đi lên của 

phong trào cộng sản và công nhân quốc tế... 

Những hoạt động của Đảng tà từ năm 2006  đến năm 2010 được triển khai 

có trọng tâm, trọng điểm. Chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong QHĐN của 

Đảng ta là: “Ưu tiên phát triển quan hệ với các ĐCS và đảng cầm quyền ở các 

nước XHCN, các nước láng giềng”. 

Đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ truyền thống với Đảng Nhân dân 

Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP). Điều này được thể hiện 

qua chuyến thăm chính thức Lào, thăm hữu nghị chính thức Cam-pu-chia của 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; được thể hiện qua các kỳ họp giữa đoàn Việt Nam 

và đoàn đại biểu cấp cao của hai nước. Những tuyên bố chung đưa ra qua những 

chuyến thăm này là nền tảng quan trọng để không ngừng củng cố và phát triển 

quan hệ “hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - 

Lào, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - 

Cam-pu-chia”.  

Thực hiện các cuộc gặp gỡ, thường xuyên tiếp xúc giữa các đoàn lãnh đạo 

cấp cao của Đảng ta với  Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cam-pu-chia 

đã trở thành truyền thống tốt đẹp, vừa tạo nền tảng chính trị và định hướng chiến 

lược, vừa kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm phát triển sự hợp tác 
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toàn diện, thiết thực, có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực giữa nước ta và hai nước 

bạn. 

Với ĐCS Trung Quốc, Tổng bí thư đã có hai chuyến thăm hữu nghị chính 

thức vào 8/2006 và 5/2008, qua hai chuyến thăm mà quan hệ giữa hai Đảng, hai 

nhà nước đã tiến lên tầm “đối tác chiến lược toàn diện”. Thông qua cuộc gặp gỡ 

giữa đoàn cấp cao hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc nhất 

quan lấy “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt” để phát triển ổn định quan hệ 

lâu dài, hai nước tiếp tục củng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, đi sâu hợp tác đôi bên cùng 

có lợi, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng CNXH ở mỗi nước; “tích cực để xử lý và giải 

quyết các vấn đề còn tồn tại hoặc mới nảy sinh trong quan hệ hai nước trên tinh 

thần coi trọng đại cục, hiệp thương hữu nghị, công bằng, hợp lý, cùng có lợi”.; qua 

đó thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình lâu dài, cùng phát triển phồn vinh ở 

Khu vục Châu Á Thái Bình Dương và trên thế thới. 

Với “các đảng cầm quyền hoặc tham chính ở các nước có quan hệ đối tác 

quan trọng đối với nước ta”. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã có 5 chuyến thăm 

chính thức các nước: Hàn Quốc (tháng 11-2007), Nhật Bản (tháng 4-2009), Ô-

xtrây-li-a (tháng 9-2009), Niu Di-lân (tháng 9-2009) và Liên bang Nga (tháng 7-

2010) không những thắt chặt thêm quan hệ giữa ĐCS Việt Nam với các đảng 

tham chính ở các nước trên, mà còn đưa quan hệ song phương giữa ta và các nước 

bạn lên tầm cao mới. Trong các chuyến thăm chính thức các nước của Tổng Bí 

thư  khóa X, ta đã xây dựng quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh 

ở châu Á” với Nhật Bản, quan hệ “đối tác toàn diện” với  Niu Di-lân Ô-xtrây-li-a ; 

đưa “quan hệ hữu nghị truyền thống”, “hợp tác toàn diện” và “đối tác chiến lược 

Việt – Nga” sang giai đoạn mới năng động hơn,  hiệu quả hơn và đặc biệt là độ tin 

cậy ngày càng được nâng cao.  Quan hệ truyền thống Việt Nam  - Liên Bang Nga 

càng được củng cố hơn, nhất là qua chuyến thăm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

(Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư ), trong chuyến thăm chủ tịch đã 
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ký Thỏa thuận việc hợp tác với đảng cầm quyền ở Nga – Đảng Nước Nga Thống 

nhất. 

Với các đảng cầm quyền ở các nước khu vực Đông Nam Á, ĐCS Việt 

Nam triển khai nhiều hoạt động trao đổi giữa các đoàn, chia sẻ kinh nghiệm cầm 

quyền, trao đổi quan điểm về phát  triển quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu 

vực, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN, thúc đẩy xu thế hòa bình 

và hợp tác ổn định ở  Đông Nam Á - Châu Á Thái Bình Dương cũng như trên thế 

giới. Trong những (2006-2010), Đảng ta đã cử 10 đoàn đại biểu tham dự đại hội 

thường niên, thăm và làm việc với đảng các nước trong khối  ASEAN như: Tổ 

chức UMNO (tổ chức thống nhất dân tộc Mã Lai), PAP (Đảng Hành động nhân 

dân Xin-ga-po), đồng thời đón các đoàn đảng nước bạn sang thăm Việt Nam… 

Đảng ta chú trọng đoàn kết, hợp tác chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau 

với “các chính Đảng, tổ chức phong trào độc lập và dân tộc tiến bộ”, cùng nhau 

phấn đấu vì “độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển, công bằng và tiến bộ xã hội”. 

Bên cạnh việc tăng cường và mở rộng quan hệ song phương với các chính 

đảng trên thế giới, Đảng ta tiếp tục chỉ đạo tham gia một số diễn đàn đa phương. 

Hàng năm, Đảng đã cử các đoàn đại biểu tham gia và có những đóng góp tích cực 

nhằm củng cố mối quan hệ giữa các ĐCS và các tổ chức của giai cấp công nhân 

đang hoạt động hợp pháp trên thế giới; Tổ chức Hội thảo quốc tế  giữa các ĐCS 

được luân phiên đăng cai như:  Hội thảo quốc tế các ĐCS  tại Bỉ, Hội thảo Toàn 

cầu hóa và những vấn đề phát triển  tại Cu Ba; Hội thảo Các Đảng và một xã hội 

mới tại Mêhico; Diễn đàn  các Đảng cánh tả của Mỹ La Tinh thay phiên nhau tổ 

chức; Hội thảo quốc tế thường niên  tại Tuynidi do Đảng tập hợp dân chủ lập hiến 

đăng cai… 

Như vậy, Thông qua chỉ đạo và hoạt động mở rộng quan hệ với các Đảng 

cầm quyền, Đảng ta đã tích lũy được nhiều bài học, kinh nghiệm quốc tế quan 

trọng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, những kinh nghiệm về quản lý đất nước 

và giải quyết các vấn đề kinh tế - văn hóa – xã hội. Những bài học kinh nghiệm đó 
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đã góp phần bổ sung cho lý luận và thực tiễn để chủ trương, CSĐN trong QHQT 

của Đảng ta ngày càng được hoàn thiện hơn. 

* Đảng chỉ đạo phát triển công tác đối ngoại nhân dân 

Đảng ta chỉ đạo phát triển HĐĐN nhân dân theo phương châm: “Chủ 

động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Công tác đối ngoại nhân dân được chỉ đạo 

chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, trong đó việc chú trọng việc hướng dẫn, kiểm 

tra, ra soát lại các văn bản có liên quan để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp với tình hình mới được chú trọng; đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, thông tin; phối hợp chặt trẽ giữa Ban đối ngoại Trương ương với Mặt trận Tổ 

quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các đoàn thể các tổ chức, 

cá nhân, các ban ngành, các cấp chính quyền trong việc hoạch định đường lối 

cũng như quản lý HĐĐN nhân dân. Thông qua đó động viên, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của mọi lực lượng, mọi tổ chức trong HĐĐN, quảng bá cho bạn bè thế 

giới nước Việt Nam với một thiện chí, một mong muốn hòa bình, hợp tác và phát 

triển đất nước. 

Công tác đối ngoại nhân dân được tập trung  theo các hướng cơ bản sau 

đây: 

Một là, nâng cao chất lượng HĐĐN nhân dân, chú trọng phát triển quan 

hệ hợp tác hữu nghị ổn định, thiết lập mối quan hệ có chiều sâu với các nước láng 

giềng, bạn bè truyền thống, các nước có vị tí quan trọng trong CSĐN của Đảng 

ta; đồng thời tăng cường quan hệ với lực lượng cánh tả, lực lượng tiến bộ, quan 

tâm mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân có tình cảm thiện chí nước ta. Xác 

định chính xác đối tác để thiết lập quan hệ phù hợp nhằm tranh thủ phát huy 

những mặt tương đồng, hạn chế những mặt khác biệt, mặt tiêu cực của đối tác.  

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần thực 

hiện nhất quán ĐLĐN độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển,Việt Nam là 

bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. Cần phải đổi mới 

mạnh mẽ nội dung, phương thức HĐĐN nhân dân cho phù hợp với bối cảnh mới, 
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đảm bảo sự chỉ đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, đồng thời phat huy 

tinh thần chủ động linh hoạt, sáng tạo của các tổ chức nhân dân. 

Ba là, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu lý luận, dự 

báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế, kịp thời tham mưu kịp thời cho lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước về đối ngoại nhân dân. Bên cạnh đó phải chú trọng tới 

hiệu quả của công tác tuyên truyền chính sách đối ngoài trong nhân dân, phải có 

chính sách đầu tư phù thỏa đáng về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác đối ngoại 

nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng 

Bốn là, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác 

đối ngoại nhân dân vừa có bản lĩnh, vừa có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt lại 

giỏi chuyên môn, ngoại ngữ, tin học… 

*Đảng chỉ đạo nâng cao hiệu quả hợp tác với các TCPCP nước ngoài để 

phát triển KT-XH, thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới. 

Quán triệt chủ trương và chính sách của Nhà nước ta về mở rộng QHĐN 

theo hướng đa dạng hoá và đa phương hoá, để tạo điều kiện cho các hoạt động của 

các NGOs nước ngoài tại Việt Nam  được tiến hành có hiệu quả, mang lại lợi ích 

thiết thực và phù hợp với tập quán và luật pháp Việt Nam.  Ngày 27/12/2006, Thủ 

tướng Chính phủ đã đưa ra Quyết định số 286/2006/QĐ-TTg về việc ban hành 

“Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai 

đoạn 2006-2010” nhằm tăng cường huy động, khai thác và nâng cao sử dụng có 

hiệu quả nguồn viện trợ của các TCPCP, góp phần phát triển KT-XH và giảm 

nghèo ở Việt Nam. 

Thông qua các hoạt động hợp tác với Việt Nam, các TCPCP nước ngoài đã 

tiếp tục góp phần nâng cao hiểu biết của chính giới, công chúng và đối tác quốc tế 

về Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân 

các nước.  

ĐCS Việt Nam khẳng định chủ trương tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu 

quả hợp tác với các TCPCPNN. Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo công tác xây 
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dựng các luật, văn bản pháp quy liên quan tới hoạt động của các TCPCPNN và đã 

hình thành về cơ bản hệ thống pháp quy gồm các Nghị định và Qui chế về hoạt 

động của các TCPCPNN ở Việt Nam, công tác vận động, quản lý và sử dụng viện 

trợ của các TCPCPNN, tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam 

làm việc cho các TCPCP nước ngoài, miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng 

đối với các dự án do TCPCP nước ngoài tài trợ; miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị 

gia tăng cho trang thiết bị, đồ dùng và một số dịch vụ cho Văn phòng Đại diện của 

các TCPCPNN…  

Nhờ mở rộng quan hệ với các TCPCP nước ngoài, sự hiểu biết của cán bộ, 

chính quyền địa phương và các đối tác Việt Nam về các TCPCP nước ngoài và 

nhận thức về vai trò của viện trợ phi chính phủ trong phát triển KT-XH, xoá đói 

giảm nghèo được nâng cao, công tác tổ chức và kiện toàn bộ máy, đào tạo cán bộ 

chuyên trách hoặc bán chuyên trách về viện trợ phi chính phủ được chú ý hơn. Về 

viện trợ phát triển, Việt Nam vẫn là nước tạo được sự quan tâm của các TCPCP 

nước ngoài, cùng với chính sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam đối với hoạt 

động của TCPCP nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam nhất là việc triển khai 

chuyển đổi Giấy phép với thời hạn hoạt động ngắn sang Giấy Đăng ký với thời 

hạn phù hợp. Việc kêu gọi và thu hút viện trợ, nguồn tài trợ cho Việt Nam trong 

những năm gần đây luôn được duy trì ổn định. Các TCPCP nước ngoài cũng tích 

cực cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực xoá đói giảm 

nghèo, phát triển nông thôn tổng hợp, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, 

tăng cường năng lực tham gia của người dân giải quyết vấn đề của xã hội.  

Trong 5 năm vừa qua, thông qua nhiều chương trình, dự án và các khoản 

viện trợ như phát triển hạ tầng y tế, đào tạo cán bộ, hỗ trợ các trung tâm kiểm soát 

dịch bệnh.... Các lĩnh vực khác như giải quyết tốt vấn đề xã hội, phát triển kinh tế 

và giáo dục chiếm khoảng từ 16-20% giá trị viện trợ. 

Hoạt động viện trợ của các TCPCP được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và ở hầu hết các bộ, ban ngành, tổ chức nhân dân. Tuy còn 
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ở mức độ khác nhau, tất cả các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành và tổ chức 

nhân dân, các tổ chức hội Trung ương đều đã có quan hệ viện trợ với các TCPCP 

thuộc các quốc tịch khác nhau. Một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa, Thái Nguyên… đã 

tăng cường hợp tác và giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt quy mô khá 

lớn.  

Một số Bộ, tổ chức nhân dân như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Việt Nam… cũng đã duy trì và mở rộng hợp tác với các TCPCP nước 

ngoài.  

Về mặt kinh tế, các TCPCP nước ngoài đã góp phần làm giảm bớt những 

khó khăn KT-XH ở những vùng có dự án đồng thời giới thiệu những phương 

pháp tiếp có hiệu quả và bền vững, tập trung vào các lĩnh vực phát triển nền kinh 

tế, y tế, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh – hỗ trợ nạn nhân chất độc da 

cam/điôxin, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, viện trợ khẩn cấp và 

tái thiết cho các vùng bị thiên tai.  

Phải bảo vệ,  ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được các TCPCP quan tâm 

nhiều hơn. Nhiều dự án lớn về xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc 

gia, nghiên cứu và bảo vệ đàn chim, động vật hoang dã, bảo vệ và quản lý môi 

trường, khai thác tài nguyên bền vững gắn với xoá đói giảm nghèo, tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với sự biến đổi của khí hậu…  

Thông qua hợp tác trong việc triển khai các chương trình dự án, các 

TCPCP nước ngoài đã góp phần tăng cường năng lực các cơ quan đối tác và 

người dân vùng dự án. Bên cạnh các dự án trực tiếp trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo, xây dựng năng lực..., các hoạt động đào tạo, tập huấn được lồng ghép vào các 

dự án do các TCPCP nước ngoài tài trợ. Các tổ chức đó cũng giới thiệu và ứng 

dụng các phương pháp tiếp cận có hiệu quả trong phát triển bền vững và xoá đói 
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giảm nghèo, bằng những dự án thiết thực và mô hình phù hợp với các lĩnh vực và 

cộng đồng dân cư ở các vùng khác nhau, lồng ghép với các chương trình về xây 

dựng năng lực (như tín dụng, phát triển nông thôn và cộng đồng, khuyến nông, 

khuyến lâm...). Đặc biệt, với nội dung và phương pháp hướng vào cộng đồng, các 

dự án này đã trực tiếp giúp đỡ người dân, nhất là những người dân ở nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa, tăng cường kiến thức, khả năng tự quản lý, biết cách làm ăn 

trong nền kinh tế thị trường, nâng cao mức thu nhập của bản thân và cải thiện điều 

kiện sống của gia đình.  

Trong hầu hết các chương trình/dự án, các TCPCP nước ngoài đều chú 

trọng tới việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ và người dân ở các cấp làm lực lượng 

nòng cốt thực hiện dự án. Kỹ năng chuyên môn của các cán bộ chính quyền các 

cấp tham gia các dự án của TCPCP nước ngoài về lập kế hoạch, thực hiện, quản lý 

và giám sát các dự án nhỏ được nâng cao, đặc biệt là các cán bộ trong ngành y tế, 

giáo dục và nông, lâm nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều TCPCP nước ngoài còn chú 

trọng tới việc xây dựng thiết chế, nâng cao năng lực cho tổ chức đối tác thông qua 

việc giúp nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, giúp đào tạo cán bộ qua 

thực tiễn, xây dựng lề lối làm việc, chương trình và kế hoạch của tổ chức, xây 

dựng chương trình giảng dạy, tập huấn…  

Các TCPCP nước ngoài tiếp tục là một kênh chính trị đối ngoại quan trọng, 

trực tiếp góp phần hoặc hỗ trợ Việt Nam chuyển tải các thông tin, thông điệp tới 

thế giới. Ngoài những hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân chiến tranh, một số tổ chức 

còn đứng ra vận động chính giới Mỹ ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin 

tại Việt Nam. Một số công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất diệt cỏ/dioxin dùng 

trong chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã bước đầu triển khai một số dự án nhân 

đạo, gián tiếp khắc phục hậu quả do sản phẩm của họ gây ra trước đây. Các diễn 

đàn quốc tế cũng nhận được sự tham gia và hỗ trợ của các TCPCP nước ngoài, 

không chỉ góp phần tạo thêm nguồn lực để tổ chức các hoạt động mà quan trọng 

hơn còn có góp phần tích cực vào xây dựng nội dung, đóng góp vào thành công 
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chung của các hoạt động này. Các TCPCP nước ngoài đã góp phần quan trọng 

trong tăng cường hiểu biết và mở rộng quan hệ hữu nghị của nhân dân và đối tác 

các nước với Việt Nam, nâng cao hình ảnh Việt Nam trong lòng nhân dân thế giới 

và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào việc phát triển mối quan hệ 

giữa các nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các tổ chức với các cơ 

quan đối tác Việt Nam.  
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Chương 3 

NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM  

3.1. Một số nhận xét tổng quát 

* Thành tựu Đảng lãnh đạo thực hiện ĐLĐN (2001 - 2010) và nguyên 

nhân 

- Thành tựu 

Với phương châm mà Đại hội X đã đề ra: “Việt Nam là bạn, đối tác tin 

cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp 

tác quốc tế và khu vực”[10, 112]. Đảng đã mở rộng QHĐN, đưa các QHQT đã 

thiết lập được trong thời gian qua đi vào chiều sâu, mang tính ổn định, bền vững. 

Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao, “là bạn, là đối tác tin cậy của tất 

cả các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới và các tổ chức quốc tế” trên tất cả các 

lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, 

chúng ta không ngừng mở rộng QHĐN, thiết lập “quan hệ ngoại giao với 179 

nước trên thế giới”, tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO, hợp tác 

kinh tế với các nước khối ASEAN, các nước Châu Á - Thái Bình Dương... củng 

cố mở rộng phát triển quan hệ hợp tác song phương tin cậy với các “đối tác chiến 

lược”, với “bạn bè truyền thống như”: Nga, các nước SNG, các nước Đông Nam 

Á... Đồng thời, ta từng bước đổi mới thể chế kinh tế, hoàn chỉnh hệ thống pháp 

luật, tạo môi trường thuận lợi để thu hút công nghệ, vốn đầu tư của  nước ngoài. 

Tất cả các hoạt động ngoại giao nói trên đều nhằm tranh thủ ngoại lực để phát 

triển kinh tế đất nước, đồng thời góp phần củng cố hoà bình, giữ vững an ninh 

quốc gia. Chính những nỗ lực trong chính sách ngoại giao theo hướng “chủ động, 

tích cực hội nhập KTQT”, những năm qua quan hệ kinh tế giữa nước ta với các 

nước và các tổ chức quốc tế được mở rộng; việc thực hiện các cam kết về: “Khu 

vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)”, “Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa 

Kỳ”, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và thực hiện các hiệp định 

hợp tác đa phương, song phương khác, đã góp phần tạo bước phát triển mới rất 
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quan trọng về kinh tế đối ngoại. Tuy nhiên, Đảng cũng xác định phải giữ vững 

nguyên tắc trong QHĐN đó là: “Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không dùng vũ lực hoặc đe 

doạ dùng vũ lực; giải quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thương lượng 

hoà bình; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi”[10, 39]. Chúng ta tranh thủ 

mọi thời cơ thuận lợi của quốc tế để phát triển đất nước, nhưng phải giữ vững 

mục tiêu XHCN mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn. Chính những nguyên tắc 

trong QHĐN đã giúp cho chúng ta vừa tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của bạn 

bè thế giới trong việc phát triển kinh tế đất nước, vừa giữ vững ổn định chính trị, 

tạo dựng được thế và lực mới, uy tín trên trường quốc tế của Việt Nam không 

ngừng được tăng lên.  

Thứ nhất, Đảng đã tích cực chủ động nắm bắt tình hình, đề ra chủ trương 

biện pháp mở rộng QHĐN. 

Từ năm 2001 đến năm 2010, công cuộc đổi mới trên đất nước ta diễn ra 

trong bối cảnh thế giới có những chuyển biến nhanh chóng và diễn biến phức tạp, 

nhưng Đảng đã nhận thức đúng đắn đặc điểm, xu thế phát triển của thế giới và 

khu vực tiếp tục “đổi mới tư duy”, xây dựng “CSĐN” phù hợp với tình hình cụ 

thể . 

Trước hết, Đảng tiếp tục đổi mới trong việc đánh giá cục diện thế giới và 

xu thế  phát triển của thời đại, đổi mới tư duy về QHQT cũng như đổi mới về 

quan điểm an ninh, phát triển. 

Ngày nay, mọi mối quan hệ đều phải được xây dựng chủ yếu trên cơ sở 

lợi ích dân tộc, với sự tùy thuộc lẫn nhau, vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng 

tồn tại hòa bình. Điều đó có nghĩa là để bảo vệ vững chắc độc lập và xây dựng 

thành công CNXH, Việt Nam không thể chỉ dựa vào sức mạnh quốc phòng, mà 

quan trọng nhất phải có một xã hội ổn định với một nền kinh tế phát triển cao và 

QHQT rộng mở. 

Trong những năm 2001 - 2010, Đảng đã có nhiều đổi mới trong nhận thức 
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về nội dung, tính chất thời đại. Cách tiếp cận vấn đề nội dung, tính chất thời đại có 

nhiều mặt phù hợp hơn, rõ nét hơn, đầy đủ hơn về tính chất lâu dài quanh co phức 

tạp của xu thế phát triển. 

Bên cạnh việc xác định chiều hướng lâu dài của lịch sử thì xác định xu thế 

lớn của thời đại là có ý nghĩa quan trọng . Đó là vai trò ngày càng tăng của cách 

mạng khoa học và công nghệ hiện đại, của toàn cầu hóa kinh tế, của kinh tế tri 

thức, của thế giới trong vài thập kỷ tới hòa bình, hợp tác và phát trên vẫn là xu thế 

chủ đạo. Những xu thế này vừa tạo ra cơ hội cho nước ta duy trì hòa bình, mở 

rộng hợp tác để phát triển, vừa đặt ra nhiều thách thức cần được quan tâm xử lý, 

khắc phục. 

Mục tiêu của ĐLĐN là giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện 

quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới”, đẩy mạnh CNH, HĐH “đất nước, xây 

dụng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế 

giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Trong tư tưởng chỉ đạo, từ chỗ chỉ chú trọng phát triển QHQT trên cơ sở ý 

thức hệ, Đảng nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; 

phương châm lợi ích dân tộc là trên hết, hai mặt hợp tác và đấu tranh, sáng tạo, 

linh hoạt về sách lược, đồng thời phải có sự đổi mới nhận thức trên vấn đề địch - 

ta; đối tác - đối tượng... là một tư duy biện chứng rõ ràng trong chỉ đạo xử lý mối 

QHQT. 

HĐĐN còn tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh làm thất bại nhiều âm 

mưu “lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc” để “can thiệp vào 

công việc nội bộ”, chống phá công cuộc đổi mới và hòa bình của nhân dân ta. 

Tham gia vào việc giải quyết tốt các vấn đề do lịch sử để lại với các nước, nhất là 

“vấn đề biên giới, lãnh thổ” với các nước láng giềng thành “đường biên giới hữu 

nghị, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ của đất nước”, thể hiện lập trường chính nghĩa, từ đó vị thế của Việt 

Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế. 
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Cùng với các quan hệ song phương, quan hệ ngoại giao đa phương cũng 

phát triển vượt bậc, bằng việc triển khai nhiều biện pháp khác nhau hỗ trợ nhau 

qua các hình thức như ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân, đã thể hiện quan 

điểm nhất quán của Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng 

đồng quốc tế. 

Mở rộng và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền các CSĐN, góp phần 

định hướng dư luận quốc tế phản ánh đúng hình ảnh, đất nước con người Việt 

Nam; đồng thời chống lại những luận điệu vu cáo nhằm chống phá cách mạng 

nước ta của các thế lực thù địch; góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, 

quảng bá du lịch... nhằm giới thiệu với thế giới về Việt Nam hòa bình, ổn định, 

phát triển và cởi mở; thu hút sự quan tâm của quốc tế trong một bối cảnh thế giới 

đầy biến động. 

Thứ hai, củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị với các mrớc 

XHCN, các quốc gia láng giềng có chung biên giới với Việt Nam và các nước 

trong khu vực Đông Nam Á. 

Với Cu Ba, hiệu quả của sự hợp tác ngày càng phát triển, kim ngạch xuất 

khẩu của Việt Nam sang Cu Ba ngày càng tăng. Việt Nam cung cấp gạo cho 

CuBa theo phương thức trả chậm, Cu Ba nhập Antoraxit của Việt Nam được tiến 

hành thường xuyên. Kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2004 đạt 119 triệu USD. 

Với Cộng hòa DCND Triều Tiên, năm 2001, Triều Tiên đã giúp Việt Nam 

ươm tơ tằm ở Hải Dương - Việt Nam. Hàng năm, Bộ Văn hóa Việt Nam đều cử 

đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng Tư 

hàng năm tổ chức tại Bình Nhưỡng. 

Với Lào, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, ngày càng hiệu quả, kim ngạch 

buôn bán giữa hai nước năm 2003 đạt 110 triệu USD; hàng hóa của Việt Nam 

chiếm từ 15 - 40 % thị phần ở Lào. Xuất khẩu của Lào sang Việt Nam chiếm 30 - 

50% xuất khẩu của Lào ra thị trường thế giới. Tổng kim ngạch thương mại giữa 

hai nước tăng nhanh chóng. Tính đến năm 2008 đã có 146 dự án của Việt Nam 
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đầu tư vào Lào với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1,52 tỷ USD, Lào đầu tư sang 

Việt Nam 07 dự án với tổng số vốn 17 triệu USD” [46, tr. 81], Hợp tác xây dựng 

giao thông vận tải; phát triển điện Việt - Lào; giáo dục - đào tạo... được cả hai 

nước quan tâm và đạt kết quả đáng tự hào. Đặc biệt vấn đề biên giới, lãnh thổ Việt 

Nam - Lào theo dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới triển khai từ 

năm 2008 và sẽ kết thúc vào năm 2014 hiện nay đang diễn ra tốt đẹp [15, tr. 37], 

Ngoài ra, các lĩnh vực tài chính, ngân hàng; địa chất, khoáng sản; bưu chính - viễn 

thông; khoa học - công nghệ; hợp tác giữa các địa phương v.v... đã khẳng định 

mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, phát triển sâu, rộng hơn, toàn diện 

hơn, hiệu quả hơn phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển của mỗi nước. 

Với Campuchia, bước đột phá trong giai quyết vấn đề biên giới là việc hai 

bên đã ký Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới quốc gia vào ngày 10 - 10 - 

2005. Do đó, từ ngày 29-2 đến 01 - 3 - 2008 tại Thủ đô Phnôm Pênh, hai bên đã 

họp thông qua kế hoạch cắm mốc biên giới nặm 2008 và nhất trí hoàn thành toàn 

bộ công tác phân giới cắm mốc chậm nhất trong năm 2010. 

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu duy trì nhịp độ tăng đều hàng năm, Đến 

nay, Campuchia có 04 dự án đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 15 dự án đầu tư 

đang hoạt động ở Cam puchia với số vốn đầu tư đạt 69,9 triệu USD. Hàng năm, 

Viẹt Nam cung cấp khoảng 500 học bông cho Campuchia trong đó có 120 xuât 

học bông đào tạo đạí học và trên đại học ở tất cả các ngành học. Hàng năm chính 

phủ Campuchia cũng cung cấp một số học bổng ngôn ngữ Khmer cho Việt Nam. 

Với Trung Quốc, Trung Quốc là nước láng giềng lớn; là bạn hàng lớn nhất 

của Việt Nam. Tổng kim ngạch mậu dịch song phương năm 2005 là 8;8 tỷ USD, 

năm 2009 đã là 22 tỉ USD, vượt trước thời hạn mục tiêu hai nước đề ra cho năm 

2010 là 15 tỉ USD. Về đầu tư, đến năm 2008 Trung Quốc có 606 dự án đầu tư tại 

Việt Nam với tổng số vốn đầu tư khoảng 02 tỉ USD đứng thứ 12 trong số 82 nước 

và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Về văn hóa, giáo dục Việt Nam có quan 

hệ giao lưu hợp tác với nhiều trường đại học và học viện của Trang Quốc. Hàng 
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năm Chính phủ Trung Quốc cấp 45 suất học bổng cho lưu học sinh Việt Nam đến 

Trung Quốc học tập. Phía Việt Nam cũng cấp khoảng 5-10  suất học bổng cho lưu 

học sinh Trung Quốc sang Việt Nam học tập. Về khoa học xã hội và nhân văn, 

đến năm 2010 các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai Đảng đã tổ chức thành công 

05 cuộc hội thảo khoa học lý luận, liên quan tới nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn mà 

hai nước quan tâm. Về du lịch, số lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam du lịch 

tăng, số lượng khách Việt Nam sang thăm Trung Quốc cũng ngày một nhiều. 

Nghị định thư phản giới cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; Hiệp 

định về cửa khẩu và quản lý cừa khâu là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử trọng đại 

trong quan hệ Việt - Trung tạo điều kiện cho hai bên công khai quản lý biên giới, 

xây dụng đường biên giới hòa bình, hũu nghị, ổn định, lâu dài. Với Hiệp hội các 

nước Đông Nam , về quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư, tính đến ngày 20 - 6 - 

2004 các nước Đông Nam Á có 611 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 

đầu tư đăng ký trên 10,8 tỉ USD. Hiện nay có khoảng 300 dự án của các nước 

Đông Nam Á đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút hàng vạn lao 

động, trong đó có những dự án phát triển nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm 

đang thu lợi nhuận đáng,kể. Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước 

Đông Nam Á tăng trung bình 26,8 % năm, chiếm 1/3 tổng kim ngạch buôn bán 

của Việt Nam [82, tr. 39], Thị trường ASEAN hiện chiếm khoảng 20 % kim 

ngạch xuất khẩu và khoảng 25 % kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam [23],về lĩnh 

vực văn hóa - thể thao, Việt Nam đã tổ chức thành công Seagame 22 (12-2003) 

gây ấn tượng tốt đẹp đối với khu vực. Việt Nam còn đưa ra sáng kiến tổ chức 

“Tuần lễ văn hóa ASEAN” và tổ chức thành công tại Việt Nam từ ngày 08 đến 

ngày 12-8-2004 với chủ đề: Nghệ thuật ASEAN - truyền thống và hiện đại, được 

dư luận trong nước và khu vực đánh giá cao; hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch 

ASEAN trong năm 2010. Trong quan hệ với ASEAN, không những đã đẩy mạnh 

quan hệ đi vào chiều sâu mà còn đóng góp vào lợi ích chung cho một khu vực hòa 

bình, ổn định và phát triển – khu vực Đông Nam Á. 
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Thứ ba, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác, phát triển, ổn định lâu 

dài với nhiều nước khác trên thế giới 

Với Mông Cổ, theo Hiệp định hợp tác Văn hóa ký năm 2001, mỗi năm 

Việt Nam nhận ba sinh viên và 10 thực tập sinh Mông cổ. Việt Nam cử hai sinh 

viên sang Mông cổ học tập. Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và 

nhân dân Mông cổ một số máy vi tính, ngoài ra còn có nhiều đoàn Mông Cổ sang 

Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm về thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng các 

khu chế xuất. 

Với Hungari, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng đều. Các mặt 

hàng xuất khẩu chính của Hungari sang Việt Nam là dược phẩm, trang thiết bị y 

tế. Từ năm 2004, Hungari bắt đầu cung cấp ODA và coi Việt Nam là một đối tác 

chiến lược. 

Với Bungari, kim ngạch thương mại có giao dịch nhưng chưa đều. Mặt 

hàng xuất, nhập khẩu của Việt Nam với Bungari là: than đá, cà phê, thực phẩm, 

mây tre, hạt tiêu và hóa chất, tân dược, rượu vang .v.v... 

Với Rumơm, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là nông sản, giày 

dép, dệt may... Mặt hàng nhập khẩu từ Rumani là hàng kim khí máy móc, hóa chất. 

Các nước bạn truyền thống vẫn là nơi mà Việt Nam luôn hướng tói vói sự 

quan tâm trong CSĐN. Cho dù hiện nay, các quan hệ kinh tế với một số nước vẫn 

chưa tương xứng với tầm vóc cũng như tiềm năng của mối quan hệ Việt Nam với 

các nước trong khối XHCN Đông Âu trước đây song trong thời gian tới, các mối 

quan hệ này sẽ được quan tâm và phát triển. 

Với Mỹ, Hiệp định Thương mại song phương có hiệu lực từ tháng 12-2001 

đã mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước. Kim ngạch xuất khẩu thương mại 

hai chiều năm 2001 chỉ đạt gần 1,4 tỉ USD, những năm 2004 ước đạt 6 tỉ USD. 

Du lịch của Hoa Kỳ vào Việt Nam hàng năm tăng đáng kể, hiện đã mở đường bay 

thẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực giáo dục, việc thực hiện quỹ 

giáo dục đành cho Việt Nam đã góp phần đưa hàng trăm sinh viên xuất sắc của 
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Việt Nam sang đào tạo sau đại học tại các trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ. 

Tính đến 20 - 12 - 2002, Mỹ là nước đứng thứ 13 trong số các nước đầu tư trực 

tiếp vào Việt Nam [38, tr. 54]. Viện trợ kinh tế song phươmg của Mỹ cho Việt 

Nam đạt trên 28 triệu USD. Mỹ cũng trợ giúp kỹ thuật cho Việt Nam gia nliập 

WTO. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chủ yếu là các sản phẩm chưa chê biên 

đặc biệt là cá, thủy sản, cà phê và dâu. 

Với Liên bang Nga, trao đổi thương mại giữa hai nước năm 2001 đã đạt 

550 triệu USD, năm 2003 là 651,3 triệu USD. Tại phiên họp thứ 10 của ủy ban 

Liên chính phủ Việt - Nga (2 - 2003), hai bên đã trao đổi và đề ra các biện pháp 

khả thi nhằm tăng cường buôn bán, đưa tổng kim ngạch lên 2 tỉ USD trong thời 

gian tới. Trong lĩnh vực đầu tư, đến cuối năm 2002, Nga đã có 74 dự án FDI vào 

Việt Nam đúng thứ 9 trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ trực tiếp đầu tư 

lớn nhất vào Việt Nam. Về giáo dục và đào tạo, mỗi năm Nga đã dành trên 100 

suất học bổng nhà nước cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam. Hiện nay, có 

khoảng 2.600 sinh viên Việt Nam đang theo học ở Nga. 

Về hợp tác khoa học kỹ thuật, hai bên đã thỏa thuận hai hướng hoạt động 

ưu tiên trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ. Sự phát triển của Trung tâm Nhiệt 

đới Việt -Nga là một trong những biểu hiện về sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh 

vực này. Hiện nay, đang khuyến khích Nga đầu tư tích cực hơn nữa vào Việt 

Nam. Việt Nam chủ động và tích cực giúp đỡ Nga phát triển quan hệ với 

ASEAN. Việt Nam cần chủ động thường xuyên hơn nữa các cuộc đối thoại chính 

trị với Nga nhằm tăng cường sự hiếu biết, tin cậy lẫn nhau. 

Với Ấn Độ, trong những năm qua kim ngạch thương mại hai chiều Việt 

Nam - Ấn Độ liên tục tăng. Tính đến hết năm 2002, Ấn Độ đã có 14 dự án đầu tư 

vào Việt Nam và có 70 Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Ngoài ra, hàng năm còn 

có hàng trăm suất học bổng của Chính phủ Ấn Độ dành cho sinh viên Việt Nam; 

viện trợ không hoàn lại hàng triệu USD, giúp Việt Nam xây dựng và phát triển 

nguồn nhân lực.Về hợp tác khoa học - công nghệ, Án Độ ngày nay là cường quốc 
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khoa học - công nghệ. Thủ tướng Vagiơpai trong chuyến thăm Việt Nam (1 - 

2001) đã quyết định viện trợ 2,38 triệu USD để phát triển ngànli tin học ở Việt 

Nam. Ấn Độ mỗi năm duy trì 120 học bổng dài hạn và ngắn hạn cho Việt Nam. 

Về quốc phòng và an ninh, Ấn Độ coi Việt Nam là đồng minh. 

Với Nhật Bản, về quan hệ kinh tế Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng 

hàng đầu, là bạn hàng số 1 của Việt Nam. Hai nước đã dành cho nhau thuế suất 

Tối huệ quốc từ năm 1999. Nhật Bản là nước tài trợ, viện trợ phát triển chính thức 

lớn nhất cho Việt Nam. Về quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản mang tính 

chất bổ sung cho nhau chứ không trực tiếp cạnh tranh. Về văn hóa - giáo dục, 

hàng năm Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho ta từ 1 - 2 dự án viện trợ văn hóa 

không hoàn lại như thiết bị học ngoại ngữ, thiết bị bảo quản tư liệu... Chính phủ 

Nhật Bản nhận khoảng trên 100 học sinh, sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản đào 

tạo hàng năm. 

Xây dựng quan hệ đối tác, trong vòng 10 năm qua, Việt Nam đã thiết lập 

quan hệ đối tác chiến lược với 8 nước theo thứ tự thời gian là: Nga (2001), Ấn Độ 

(2007), Trung Quốc (2008), Nhật Bản, Hàn Quốc và Tây Ban Nha (2009), Anh 

và Hà Lan (2010). Như vậy, có thể thấy cách tiếp cận và xây dựng các quan hệ 

đối tác chiến lược của Việt Nam rất linh hoạt. Trong số này có: láng giềng (Trung 

Quốc); nước lớn (Nga, Anh, Trung Quốc); các nền kinh tế phát triển (Hàn Quốc, 

Nhật Bản); bạn bè truyền thống (Ấn Độ); đối tác tiềm năng (Tây Ban Nha, Hà 

Lan). Khuôn khổ quan hệ có thể rất rộng (đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với 

Trung Quốc); rất mở (đối tác chiến lược hướng tới tương lai, Tây Ban Nha). Hoặc 

tập trung vào các lĩnh vực hợp tác cụ thể như đối tác chiến lược trong quản lý 

nước và ứng phó với sự biến đổi khí hậu giữa ta và Hà Lan. 

Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước khác, đến tháng 4 - 2010 Việt 

Nam đã quan hệ ngoại giao với 178 nước trên thế giới, có quan hệ buôn bán và 

đầu tư với 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ. Như vậy, có thể nói Việt 

Nam đã mở rộng quan hệ với toàn thế giới 
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Ị 

"11 

Thứ tư, QHĐN cuả Đảng được mở rộng, HĐĐN nhân dân ngày càng 

hiệu quả hơn. 

Mối QHQT của Đảng tiếp tục phát triển ngày càng sâu đậm về quan hệ 

song phương với 222 chính đảng ở 115 nước trong đó có trên 100 ĐCS và công 

nhân, hơn 40 đảng cầm quyền, gần 80 đảng tham gia Quốc hội, Nghị viện các 

nước. Từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phát huy 

sức đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện sớm đưa 

nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển và yếu trong HĐĐN nhân dân. 

Công tác đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng ngày càng phát triến 

mạnh mẽ.  

Đối với Lào, nhiều hoạt động chung giữa hai nước được tổ chức thành 

công, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, toàn diện. Đáng kể nhất là 

cầu truyền hình  Hai chị em; cuộc thi tìm hiểu Việt - Lào trong trái tim tôi. 

Với Campuchia, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các đoàn thể và tổ chức 

nhân dân ta với bạn ở địa phương nhất là các tỉnh có chung biên giới đã phát triển 

thêm một bước góp phần thực hiện chủ trương xây dựng đường biên giới ổn định, 

hòa bình, hữu nghị. 

Với Trung Quốc, quan hệ hợp tác giữa nhiều tổ chức Hiệp hội chuyên 

ngành của nước ta và bạn như Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội nông dân. 

Hội lâm nghiệp, Hội Luật gia... đã bước đầu đi vào chiều sâu, vừa góp phần 

khẳng định uy tín của các tô chức, vừa góp phần phục vụ lợi ích của đất nước. 

Đối với khu vực Đông Nam Á, chúng ta đã cử nhiều đoàn thể tổ chức nhân 

dân hoặc các tổ chức ngành nghề tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Việc các 

đoàn thể và tổ chức nhân dân trong các hoạt động đa phương của Châu Á - Thái 

Bình Dương như Hội nghị của Hiệp hội quảng cáo Châu Á - Thái Bình Dương, 

Diễn đàn hợp tác kinh tế các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nền kinh tế trong 

APEC. 

Quan hệ giữa Việt Nam với một sổ nước lớn và trung tâm công nghiệp 
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phát triển. Nhiều tổ chức nhân dân tiếp tục duy trì và tăng cường tuyên truyền, 

giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, kết hợp vận động đấu tranh với 

những luận điệu sai trái, buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam ra khỏi danh 

sách các quốc gia đặc biệt quan tâm và thông qua quy chế quan hệ thương mại 

bình thường vĩnh viễn đối với Việt Nam. 

Đối với các bạn bè tryền thống, các nước Mỹ La Tinh, Châu Á, Đông Âu, 

Trung Đông và Châu Phi, quan hệ tiếp tục được củng cố, mở rộng và đạt nhiều 

kết quả tích cực. 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan duy trì mức độ tham gia thích 

hợp vào một số cơ cấu quốc tế truyền thống như: Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc 

tế, Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Hội đồng hòa bình thế giới, Hội Sinh 

viên quốc tế... 

Các tổ chức nhân dân đã tăng cường phối hợp trong công tác vận động và 

đấu tranh để từng bước giải quyết đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam. 

Đối ngoại nhân dân đã phát huy vai trò của mình trên Diễn đàn Nhân dân tại Phần 

Lan, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh đòi công lý cho những nạn nhân ở Việt 

Nam. Đồng thời, các tổ chức nhân dân đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực kinh 

tế, góp phần vào thành tựu của kinh tế đối ngoại, đặc biệt khi Việt Nam vào 

WTO, các Hiệp hội cao su, nhựa, trái cây, giày da, thủy sản… góp phần vào bảo 

vệ lợi ích đất nước. 

Thứ năm, tham gia tích cực vào các phong trào, các tổ chức trên thế giới 

đóng góp vào tiến trình giải quyết các vấn đề toàn cầu. 

Tham gia vào các TCPCP nước ngoài, tính đến năm 2006 đã có khoảng 

650 TCPCP nước ngoài quan hệ với Việt Nam. Trong đó, có trên 500 tổ chức 

hoạt động thường xuyên, có dự án và đối tác với Việt Nam. Giá trị viện trợ năm 

2002 là 85 triệu, năm 2006 đã là 217 niệu USD. Chúng ta đã cấp nhiều Giấy phép 

lập Văn phòng Đại diện và Văn phòng Dự án cho hoạt động tại Việt Nam. Sự 

viện trợ của các TCPCP nước ngoài không chỉ là viện trợ vật chất mà còn cả 
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chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ, nâng cao dân trí, y tế... qua đó tình hữu nghị 

và quan hệ hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới được đẩy 

mạnh. 

Là thành viên chính thức thử 150 của WTO,Việt Nam có điều kiện mở 

rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang các nước trên quy mô toàn cầu. 

Các ngành sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng cả nước có điều kiện nhập 

khẩu và lựa chọn hàng hóa được hưởng lợi từ nhiều phía. Đồng thời, ta có điều 

kiện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua phát triển sản xuất, phục vụ 

xuất khẩu. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với 230 thị trường và vùng 

lãnh thổ. 

Tham gia vào Liên hợp quốc và trở thành Ủy viên không thường trực Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Cho thấy, vai trò của Việt 

Nam được nâng cao tại Liên hợp quốc nhất từ trước đến nay. Việc Việt Nam 

được Liên hợp quốc công nhận là một trong những nước thí điểm thực hiện mô 

hình Một Liên hợp quốc là đóng góp tích cực của Việt Nam vào tiến trình cải tổ 

hoạt động của Liên hợp quốc nói chung và việc thống nhất quản lý, tăng cường 

phối hợp giữa các tổ chức phát triển trực thuộc của Liên hợp quốc nói riêng, đồng 

thời là động lực thúc đẩy khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc. 

Tham gia vào Phong trào Không liên kết và hợp tác (NAM), Việt Nam luôn 

coi đó là chủ trương nhất quán, một bộ phận của “CSĐN rộng mở đa phương hóa, 

đa dạng hóa” bổ sung cho quan hệ song phương trong khu vực và quốc tế của mình 

với những thành tựu đáng kể như xóa đói, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh 

hiểm nghèo, chống khủng bố, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; ủng hộ và 

tích cực đấu tranh chống chiến tranh, chạy đua vũ trang, áp đặt và can thiệp, bảo vệ 

hòa bình, độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ các nước. Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Chăn nuôi Xenegan, Papa Diouf đã đánh giá: đóng góp của Chính phủ 

Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua các chuyên gia và kỹ thuật viên đã góp phần 

vào thành công của kinh nghiệm hợp tác Nam - Nam [39, tr. 186], Các đối tác đều 
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thống nhất đánh giá tính chuyên nghiệp, trình độ kỹ thuật cao, sự năng động, tính 

kỷ luật và nhiệt tình lao động cũng như khả năng thích nghi và hòa nhập tuyệt vời 

của chuyên gia Việt Nam. 

- Nguyên nhân của những thành tựu. 

Một là, ĐCS Việt Nam đã chủ động tích cực nắm bắt tình hình thế giới, 

trong nước, vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền 

thống ngoại giao của dân tộc trong quá trình hoạch định và triển khai thực hiện 

chủ trương mở rộng QHĐN. 

Có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và sự phấn đấu nỗ lực của các 

ngành, các cấp trong quá trình mở rộng QHQT, vị thế của đất nước nâng cao 

trong tình hình mới. 

Hai là, thực hiện nhất quán tư tưởng chỉ đạo: giữ vững nguyên tắc vì hòa 

bình độc lập, thống nhất và CNXH”, đồng thời phải rất “sáng tạo, năng động, linh 

hoạt phù hợp với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nước ta cũng như diễn 

biến của tình hình thế giới, khu vực; phù hợp với từng đối tượng, đối tác mà Việt 

Nam có quan hệ. Kiên trì phương châm bảo vệ lợi ích chân chính của dân tộc, kết 

hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công 

nhân, không đi với nước này làm hại lợi ích của nước kia. 

Thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa QHQT. Song nắm vững hai mặt 

vừa hợp tác vừa đấu tranh, tăng đồng thuận, giảm đối đầu, tránh bất lợi, không mơ 

hồ mất cảnh giác. 

Ba là, Đảng-Nhà nước, Chính phủ và ngành ngoại giao luôn bám sát 

nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, xác định rõ nhiệm vụ đối ngoại là “giữ 

vững môi trường hòa bình tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi 

mới đẩy mạnh phát triển KT-XH”. Phát huy vai trò, vị trí các kênh đối ngoại của 

Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tạo thành mặt trận ngoại giao 

rộng lớn, nhiều tầng làm cho nhân dân các nước trên thế giới gần gũi và ủng hộ 
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Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đối 

tác, chú trọng xây dựng quan hệ đối tác chiến lược tạo thế đan xen lợi ích, tạo đà 

cho hội nhập sâu hơn vào các QHQT. 

Bốn là, triển khai thực hiện mở rộng QHĐN nhưng xác định đúng hướng, 

có ưu tiên và đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; không dàn trải, không quan hệ 

với các đảng phái tổ chức cực đoan, có trọng tâm, trọng điểm, đậm nhạt tùy từng 

thời điểm phù hợp với điều kiện và khả năng của Việt Nam. 

Tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế vừa hoàn thành tốt vai trò của 

mình vừa tạo được những thuận lợi cho các quan hệ đa phương giúp đỡ Việt Nam 

trong những vấn đề quốc tế và khu vực. 

Năm là, quan tâm, chăm lo xây đựng và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công 

tác đối ngoại có đạo đức cách mạng, năng lực cao, ngoại ngữ giỏi, phong cách 

lịch sự, tế nhị, khéo léo. 

* Hạn chế trong quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện ĐLĐN (2001- 2010) 

- Hạn chế 

Thứ nhất, công tác nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình còn yếu; chưa 

tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, nhất là chủ trương quan hệ với một 

số nước lớn. Trong một số trường hợp chúng ta còn bị động đối phó với tình hình; 

sự phối hợp giữa hai mặt “hợp tác” và “đấu tranh” trong quan hệ với một số đối 

tác chưa thực sự nhuần nhuyễn; việc xử lý mối quan hệ giữa yêu cầu giữ vững ổn 

định trong nước và “mở rộng QHĐN” còn lúng túng. Đại hội XI của Đảng đánh 

giá: “Công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về đối ngoại có mặt còn hạn chế. 

Sự phối hợp giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân 

dân, giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa đối ngoại chưa đồng bộ” [37, 

tr. 170]. Mặt khác, chúng ta cũng chưa thấy hết mối quan hệ tương tác, tính tùy 

thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế và những thách thức đối với nước ta, nhất là 

nguy cơ tụt hậu về kinh tế, lạc hậu về khoa học - công nghệ. 

Thứ hai, trong quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng và khu vực, 
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chúng ta chưa xây dựng và khai thác được quan hệ lợi ích đan xen, tùy thuộc lẫn 

nhau; chưa tạo được nhiều cơ hội mới trong quan hệ đối ngoại. Các mối quan hệ 

kinh tế, an ninh, chính trị nhiều khi chưa gắn kết mật thiết với nhau. Trong một số 

trường hợp cụ thể còn sơ hở; sự phối hợp giữa hai mặt hợp tác và đấu tranh chưa 

thật nhuần nhuyễn. Trong xử lý quan hệ với một số đối tác, sách lược của ta thiếu 

sắc bén nên còn bị sức ép từ các nước này trong các vấn đề nhạy cảm như biên 

giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... 

Thứ ba, ngoại giao phục vụ phát triển nền kinh tế tuy đã được xác định là 

trọng tâm, đã khởi sắc song hiệu qua chưa cao, còn nhiều lúng túng, cần phải 

nhận thức đúng hơn về ngoại giao, đó là đạt được mục đích không chi bằng ngoại 

giao. Tham gia ngoại giao kinh tế có nhiều ngành cả ngoại giao, thương mại, kế 

hoạch đầu tư... mà không chỉ bó hẹp trong việc cơ quan đại diện ngoại giao phục 

vụ phát triển kinh tế. 

Trong hội nhập quốc tế, tiến độ của công việc chuẩn bị về pháp lý và thể 

chế vẫn chưa theo kịp với những chuyển biến mới của thế giới và khu vực, chưa 

hình thành được chiến lược tổng thể, dài hạn cũng như một lộ trình hợp lý về hội 

nhập để thực hiện các cam kết quốc tế. Môi trường kinh doanh trong nước (kết 

cấu hạ tầng, bộ máy hành chính…) còn yếu kém; bệnh quan liêu tham nhũng còn 

nặng nề; đội ngũ cán bộ làm công tác kinh tế đối ngoại và hội nhập KTQT còn 

thiếu và yếu về số lượng và trình độ ngoại ngữ. Công tác thông tin đối ngoại còn 

bị động,thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. 

Cam kết ODA của các nhà tài trợ quốc tế cho Việt Nam mới giải ngân 

khăn do môi trường đầu tư chưa thông thoáng, chưa thực sự thuận lợi nhất quán 

và ổn định. Giá một số yếu tố đầu vào của nền kinh tế (điện, xăng dầu, cước viễn 

thông, cước vận tải biển...) còn cao hơn nhiều nước trong khu vực. Thực tế này đã 

làm tăng giá thành sản phẩm và giảm sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên 

các thị trường thế giới. 

Việc xây dựng chiến lược tổng hợp, chủ động hội nhập KTQT cũng như 
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chuẩn bị các điều kiện về luật pháp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đào tạo nhân lực 

đê sẵn sàng thích ứng với các cam kết, khi chính thức là thành viên của WTO, tiến 

hành còn chậm so với yêu cầu. 

Thứ tư, quan hệ hợp tác với các nước chưa sâu, chưa vững chắc; quan hệ 

về kinh tế và chính trị đôi khi chưa gắn kết với nhau trong một số trường hợp cụ 

thể. Việc xúc tiến các công việc theo lộ trình hội nhập, thực hiện các cam kết song 

phương, đa phương của không ít các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp còn 

chậm và chưa bảo đảm độ tin cậy. Chưa có cơ chế, chính sách, quy định pháp luật 

đồng bộ đế thúc đẩy các doanh nghiệp cạnh tranh phù hợp với yêu cầu triển khai 

các cam kết hội nhập KTQT, còn trông chờ vào sự bảo hộ của Nhà nước. 

- Nguyên nhân hạn chế. 

+ Nguyên nhân khách quan 

Tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, phức tạp, hệ lụy khó lường, mối 

quan hệ của các nước đã được điều chỉnh, thay đổi. 

Sau sự kiện 11 - 9 - 2001 ở Mỹ, hầu hết các nước lớn điều chỉnh chính 

sách nhằm giành lấy vị trí có lợi cho riêng mình trên trường quốc tế. Do ảnh 

hưởng của cuộc “khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai dịch 

bệnh, những yếu kém vốn có của nền kinh tế”, mặt trái của xu thế toàn cầu hóa; 

chiến tranh “diến biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Các nước lớn cạnh tranh quyết liệt vì lợi ích kinh tế và tìm cách áp đặt các 

rào cản trong thương mại với các nước nghèo và đang phát triển, ô nhiễm môi 

trường, khan hiếm nguồn năng lượng và tài nguyên, khoảng cách giàu nghèo... tác 

động mạnh mẽ đến các mối quan hệ song phương và đa phương trong quá trình 

Việt Nam mở rộng QHĐN. 

+ Nguyên nhân chủ quan 

Nguyên nhân chủ yếu được Đại hội IX và X đề cập đến là công tác nghiên 

cứu và dự báo chiến lược còn yếu. 

Quá trình mở rộng QHĐN còn thiếu chiều sâu và chưa thật chủ động; 



 

 
74 

quản lý nhà nước về công tác đối ngoại chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền đối 

ngoại còn hạn chế. 

Có sự khác nhau trong đánh giá, nhận thức và hành động giữa các ngành 

liên quan; sự phối họp của các ngành, các cấp chưa nhuần nhuyễn. 

Đội ngũ cán bộ đối ngoại chưa thật chuyên nghiệp, còn những mặt chưa 

đáp ứng được yêu cầu mới của quá trình hội nhập quốc tế. 

3.2. Kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng ĐLĐN mở 

QHĐN và hội nhập kinh tế, quốc tế (2001 - 2010) 

Qua quá trình đảng lãnh đạo thực xây dựng và thực hiện nghị quyết Đại 

hội IX và X của Đảng, HĐĐN đã đạt được nhiều thành tựu quan trong. Những 

thành tựu to lớn ấy cho phép chúng ta rút ra những bài học chủ yếu sau: 

Bài học quan trọng nhất, trong hoạch định ĐLĐN phải luôn xác định mục 

tiêu hàng đầu là vì lợi quốc gia, dân tộc; đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương 

hóa”phù hợp với xu thế thời đại. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc. Đặt lên hàng 

đầu của lợi ích quốc gia chính là mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ, là bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH đồng thời tạo môi trường quốc 

tế thuận lợi cao nhất cho công cuộc phát triển KT-XH, hướng tới mục tiêu cao 

nhất là vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Bài học thứ hai, trong quá trình mở rộng QHĐN luôn xác định rõ đối tác 

và đối tượng để có chủ trương đúng đắn. Xác định đối tác và đối tượng một cách 

linh hoạt là một điểm mới của Đảng, từ tư duy biện chứng có tác dụng thiết thực 

trong xử lý các mối QHQT một cách đúng đắn, vừa đúng chủ trương vừa giải 

quyết được tình huống trong từng hoàn cảnh, thời điểm cụ thể, từng mối quan 

hệ…  

Trong điều kiện ngày nay để thực hiện tốt kinh nghiệm này cần phải: nắm 

chắc tình hình mọi mặt của từng đối tác để xây dựng một lộ trình cụ thể theo 

hướng đan xen lợi ích song phương cũng như  đa phương; phát huy những mặt 

còn tranh thủ được của từng đối tượng trong từng thời điểm cụ thể để tránh đối 
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đầu, bất lợi; phát huy kinh nghiệm cuả bản thân kết hợp với học tập kinh nghiệm 

của nước ngoài đồng thời chủ động vươn ra bên ngoài để huy động mọi nguồn lực 

nhằm tăng cường nội lực phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.Trong xây 

dựng cũng như chỉ đạo thực hiện ĐLĐN phải luôn kiên định nguyên tác chiến 

lược mềm dẻo, năng động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý tình huống theo tinh 

thần dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tức là, tùy vào bối cảnh thực tiễn có những diễn 

biến mới và phức tạp mà Đảng ta phải đề ra các chính sách cụ thể phù hợp dựa 

trên chiến lược lâu dài.  

Bài học thứ ba, thường xuyên coi trọng chiến lược xây dựng quan hệ hữu 

nghị và hợp tác với các nước láng giềng có chung biên giới, tạo ra vành đai an 

ninh ổn định, an toàn trực tiếp xung quanh đất nước. 

Trong lịch sử đối ngoại, quan hệ giữa các nước láng giềng luôn nhận được 

mối quan tâm hàng đầu bởi đó là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất, 

đồng thời cũng vô cùng phức tạp và nhạy cảm. Do đó, tất cả các nước dù lớn hay 

nhỏ đều phải đặc biệt chú trọng đến việc xử lý các mối quan hệ với các nước làng 

giềng mà Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. 

Bài học thứ tư, coi trọng và xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn, 

các tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Vì vậy, ngày nay cần phải nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của các nước 

láng giềng đối với sự phát triển của Việt Nam. Duy trì hòa bình, hữu nghị, đoàn 

kết, hợp tác với các nước láng giềng là một nhân tố quan trọng đối với sự phát 

triển của đất nước Việt Nam 

Có thể thấy ĐLĐN của Đảng trong mười năm qua đã có những bước 

phát triển rõ rệt trong tư duy. Đường lối đã phát huy truyền thống dân tộc, vận 

dụng sáng tạo lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao trong 

tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của thời đại. Nó cho phép kết hợp một cách 

hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực trong nước cũng như bên ngoài nhằm tạo 

ra sức mạnh tổng hợp của quốc gia giải quyết thắng lợi những nhiệm vụ của 
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thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần quan 

trọng vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc và tạo môi trường quốc tế thuận lợi để 

phát triển đất nước trong thời gian tới. Đây thật sự đã trở thành một đối sách 

hàng đầu nhằm thích ứng với xu thế mới của thời đại. 

KẾT LUẬN 

 

Nhận thức rõ các xu thế của thế giới đương đại và những tác động 

nhiều chiều của nó đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, tính 

cấp thiết phải mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước, các tổ chức trên 

thế giới. Với lập trường vững vàng, nhất quán đối với lý tưởng XHCN, đối 

với học thuyết Mác - Lênin về quy luật tiến hóa của lịch sử, quyền tự quyết 

của mỗi dân tộc và tinh thần đoàn kết của giai cấp vô sản toàn thế giới. Vận 

dụng tư tưởng đối ngoại và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, truyền thống 

bang giao trong lịch sử dân tộc, ĐCS Việt Nam đã không ngừng tổng kết thực 

tiễn hoạt động đối ngoại, bổ sung, phát triển quan điểm, nhiệm vụ, phương 

châm, phương pháp; giữ vững nguyên tắc linh hoạt, mềm dẻo với các đối tác 

và đối tượng trên tinh thần: Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước 

trong cộng đồng quốc tế… nhằm phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực 

đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Từ chủ 

trương đúng đắn, sáng tạo đó đã đưa Việt Nam đến gần hơn với nhân dân các 

nước, các tổ chức, trung tâm của thế giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 

các cương vị mà các tổ chức quốc tế tín nhiệm giao trọng trách.  

Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại giúp cho Đảng đoạn tuyệt dứt 

khoát với lối tư duy chủ quan, một chiều về sự vận động của thời kỳ quá độ lên 

CNXH. Mở rộng quan hệ đối ngoại, Việt Nam vừa nắm bắt cơ hội, tạo ra cơ 

hội, vừa tích lũy được tri thức của các nước cũng như kinh nghiệm, trình độ 

quản lý đất nước, quản lý kinh tế - xã hội để đẩy nhanh CNH, HĐH, đưa đất 

nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. Mặt khác, quá trình mở rộng quan hệ 

đối ngoại đã tạo ra thế đan xen về lợi ích, bảo vệ được lợi ích quốc gia, giữ vững 
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độc lập tự chủ trong xu thế toàn cầu hóa. Đặc biệt là tạo ra vành đai an ninh, ổn định 

cho đất nước; đồng thời vận động được dư luận của nhân dân, các tổ chức, cá nhân 

tiến bộ, có uy tín giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam giải quyết những vấn đề nhạy cảm 

liên quan đến tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. 

Tuy nhiên, tham gia vào các quan hệ quốc tế là một quá trình gay go, 

phức tạp và không kém phần quyết liệt vừa hợp tác, vừa đấu tranh Việt Nam 

vừa có thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức thậm chí rủi ro. 

Thách thức lớn nhất là sự cạnh tranh về kinh tế, thương hiệu các sản phẩm 

của Việt Nam đối với thị trường quốc tế khi mở cửa hội nhập và thực hiện các 

thỏa thuận về thuế quan. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính, cơ chế thực thi 

các điều khoản trong các hiệp định, các cam kết quốc tế của Việt Nam còn 

nhiều bất cập, phức tạp thậm chí còn tiêu cực trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Khoảng cách của nước ta so với một số nước trong khu vực và trên thế giới 

còn khá xa về vốn, công nghệ, trình độ quản lý… Không phải lúc nào cũng 

“bình đẳng hai bên cùng có lợi” mà đôi khi trong mối quan hệ nhất định trên 

một lĩnh vực nào đó chúng ta phải chịu nhường nhịn, thiệt thòi về kinh tế để 

giữ vững sự ổn định, đoàn kết, hữu nghị. 

Mở rộng quan hệ đối ngoại là một chủ trương lớn trong tổng thể chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Những 

thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm rút ra từ quá trình mở rộng quan hệ đối 

ngoại trong những năm 2001 - 2010 sẽ là cơ sở tốt để triển khai đồng bộ, toàn 

diện hoạt động đối ngoại trong thời gian tiếp theo, góp phần xây dựng nước 

Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. 
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